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LỜI CẢM ƠN 

Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Trường Đại học Bà Rịa – 

Vũng Tàu và tập thể giảng viên, cán bộ nhà trường đã giảng dạy em trong suốt 

bốn năm học vừa qua. Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến giảng 

viên hướng dẫn của em là cô ThS. Ngô Thị Tuyết đã chỉ bảo tận tình, truyển đạt 

những kiến thức quý báu cũng như cho em những lời khuyên hữu ích để em hoàn 

thành bài khóa luận tốt nghiệp này. 

Đồng thời, em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty CỔ PHẦN 

THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔN ĐẢO (COIMEX) đã cho em cơ hội 

được thực tập, học hỏi và làm việc tại công ty. Em cảm ơn các anh, chị trong các 

phòng ban đã tạo điều kiện cho em tiếp cận được những số liệu cũng như những 

kiến thức thực tế để hoàn thiện bài báo cáo này. 

Tuy nhiên, do vốn kiến thức còn nhiều hạn chế nên chắc chắn bài báo cáo 

này khó có thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý thầy cô xem xét và góp ý 

để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn. 

Cuối cùng, em xin chúc quý thầy cô dồi dào sức khỏe và thành công hơn 

nữa trong sự nghiệp giảng dạy. Kính chúc các anh chị trong công ty có nhiều sức 

khỏe và gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

 

                                                                 Vũng Tàu, ngày 08 tháng 01 năm 2025 

                                                                                Võ Thị Mỹ Duyên 
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LỜI MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài  

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào thị trường 

quốc tế và đã có những bước chuyển biến lớn vào quá trình toàn cầu hóa nền kinh tế. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã từng bước gia nhập vào các tổ chức quốc tế 

như: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), diễn đàn hợp tác Kinh tế Châu Á - 

Thái Bình Dương (APEC),... Ngoài ra, Việt Nam cũng đã ký kết nhiều hiệp định thương 

mại song phương, đa phương với nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là các điều kiện thuận 

lợi để thúc đẩy cho sự phát triển của hàng hóa trong nước nhằm cạnh tranh với thị trường 

các nước trên thế giới cũng như các hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta. 

Với ưu thế về chi phí vận tải và khả năng vận chuyển khối lượng lớn, đường biển 

là kênh giao thương quan trọng giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp hiện nay đang gặp không ít khó khăn trong việc tối ưu hóa 

chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và đối phó với những biến động trong chuỗi cung 

ứng toàn cầu. 

Để có thể tìm hiểu rõ hơn cũng như xuất phát từ nhu cầu thực tế Công ty Cổ phần 

Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (COIMEX) – một doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu thủy sản, việc nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để nâng 

cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu bằng đường biển là rất cần thiết. Đề tài “Một số giải 

pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu hàng Surimi bằng đường biển của 

Công ty Cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (COIMEX)” được em lựa 

chọn với mong muốn tìm hiểu sâu về hoạt động xuất khẩu của công ty, từ đó đóng góp 

một phần ý tưởng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu và đánh giá thực trạng hoạt động kinh 

doanh xuất khẩu hàng hóa bằng đường biển của COIMEX, từ đó đề xuất một số giải 

pháp khả thi nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh 

tranh của công ty trong thị trường quốc tế. 

Nhiệm vụ nghiên cứu: 

− Tìm hiểu và phân tích tình hình xuất khẩu của COIMEX, tập trung vào hoạt động vận 

tải đường biển. 
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− Đề xuất một số giải pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh xuất khẩu của công ty, đặc 

biệt trong khâu logistics và vận chuyển hàng hóa đường biển. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Báo cáo tài chính, tình hình hoạt đoạt đông kinh doanh 

và sản lượng hoạt động xuất nhập khẩu giai đoạn năm 2021 - 2023 và Quy trình xuất 

khẩu hàng hóa bằng container của Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn 

Đảo (COIMEX). 

Phạm vi nghiên cứu:  

− Về nội dung: Đánh giá hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa bằng container 

của Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (COIMEX) giai đoạn 

năm 2021 -2023 và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu của 

công ty. 

− Về không gian: Đề tài được nghiên cứu tại bộ phận Kinh doanh của Công 

ty cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (COIMEX) – Địa chỉ: Số 40 

Lê Hồng Phong, Phường 4, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

− Về thời gian: Tất cả các số liệu trong đề tài được thu thập trong quá trình 

thực tập tại công ty và số liệu được công ty cung cấp trong khoảng thời gian từ 

năm 2021 -2023. 

4. Phương pháp nghiên cứu  

• Phương pháp thống kê: Thu thập số liệu thông qua các báo cáo tài chính, báo 

cáo hoạt động và tài liệu nội bộ mà công ty cung cấp. 

• Phương pháp so sánh: So sánh các số liệu về hoạt động xuất nhập khẩu hàng 

hóa, các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần Thủy sản 

và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (COIMEX). 

5. Kết cấu bài báo cáo: 

Nội dung bài báo cáo ngoài phần mở đầu và kết luận sẽ được kết cấu thành 4 

chương: 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP 

KHẨU CÔN ĐẢO (COIMEX) 

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUẤT NHẬP 

KHẨU HÀNG HÓA BẰNG CONTAINER 



3 
 

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG SURIMI 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔN ĐẢO 

(COIMEX) 

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

KINH DOANH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA CÔNG TY 

CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔN ĐẢO (COIMEX) 
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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU CÔN ĐẢO (COIMEX) 

1.1. Thông tin chung về Công ty COIMEX 

1.1.1.  Thông tin chung 

Được thành lập đầu tiên là một xí nghiệp đánh bắt hải sản trực thuộc Quân Côn 

Đảo vào năm 1989. Qua quá trình hình thành và phát triển công ty chuyển thành Công 

ty Thủy sản và XNK Côn Đảo vào năm 1992 do được sáp nhập của 02 xí nghiệp khai 

thác hải sản và xuất nhập khẩu, để khai thác dịch vụ, cung ứng hậu cần, vận tải hành 

khách, xuất khẩu hàng hóa cho huyện Côn Đảo. Cũng thời điểm này Công ty mở văn 

phòng chính tại thành phố Vũng tàu và chi nhánh XNK tại TP.HCM để tiện giao dịch. 

 

 

Hình 1.1. Trụ sở văn phòng chính của CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU CÔN ĐẢO (COIMEX) tại Tp. Vũng Tàu. 

(Nguồn: Công ty COIMEX) 
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Hình 1.2. LOGO của CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔN ĐẢO 

(COIMEX). 

(Nguồn: Công ty COIMEX) 

− Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔN 

ĐẢO (COIMEX) 

− Tên tiếng Anh: CONDAO SEAPRODUCTS AND IMPORT EXPORT JOIN 

STOCK COMPANY (COIMEX) 

− Địa chỉ: 40 Lê Hồng Phong, Phường 4, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

− Mã thuế: 3500121495  

−  Điện thoại: 02543 839 914 – 02543 839 362  

− Fax: 02543 839 360  

− Email: truongbachthe@coimexvn.com hoặc pkd1@coimexvn.com.vn 

− Website: www.coimexvn.com.vn   

− Vốn điều lệ: 80.086.200.000 đồng 

−  Ngành nghề kinh doanh:   

+ Nuôi trồng, Chế biến và kinh doanh các sản phẩm hải sản.  

+ Xuất nhập khẩu và những dịch vụ khách hàng, dịch vụ cho thuê kho bãi; đại lý  

mua bán, ký gửi hàng hoá và dịch vụ môi giới thương mại; kinh doanh và xuất nhập 

khẩu các mặt hàng tiêu dùng, … 

−  Một số các Đơn vị trực thuộc tính đến ngày 31/12/2023 gồm có: 

+ Văn phòng 

+ Xí nghiệp Chế biến Hải sản 

+ Công ty CP Thương Cảng Vũng Tàu 

− Tổng số CBCNV - LĐ: 325 người 
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1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của COIMEX 

Công ty Thủy sản & XNK Côn Đảo tiền thân là “Xí nghiệp vận tải và khai thác 

hải sản Bến Đầm” được thành lập theo quyết định số 337/QĐ UB ngày 30/10/1989 của 

UBND tỉnh BRVT và UBND huyện Côn Đảo làm cơ quan chủ quản.  

Ngày 17/09/1992 UBND Tỉnh BRVT quyết định hợp nhất 2 đơn vị trực thuộc 

huyện Côn Đảo là “Xí nghiệp vận tải và khai thác hải sản Bến Đầm và Công ty sản xuất  

kinh doanh XNK Côn Đảo” thành “Công ty thủy sản & XNK Côn Đảo”.  

Theo quyết định số 578/QĐ-UBT:  

− Ngày 23/4/2002 Công ty thủy sản & XNK Côn Đảo được UBND tỉnh BRVT  

giao cho sở Thủy sản BRVT làm cơ quan chủ quản theo quyết định số 3324/QĐ-UBT. 

− Ngày 09/12/2005 Công ty thủy sản & XNK Côn Đảo chuyển thành “Công ty cổ 

phần thủy sản & XNK Côn Đảo” theo quyết định số 4747/QĐ-UBT của UBND tỉnh 

BRVT.  

Cơ sở pháp lý là giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh số 3500121495 do Sở Kế  

Hoạch và đầu tư tỉnh BRVT cấp ngày 30/06/2006. Thực hiện chủ trương của UBND 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Công Ty Cổ Phần Thủy Sản & XNK Côn Đảo chính thức hoạt 

động theo hình thức cổ phần từ 01/07/2006.  

Với nguồn vốn kinh doanh hiện nay là: 80. 086.610.000 đồng. Trong đó:   

❖ Vốn thuộc sở hữu nhà nước: 27.469.708.000 đồng 34.3%  

❖ Vốn thuộc sở hữu cổ đông: 52.616.902.000 đồng 65.7%  

Hoạt động chính của công ty là khai thác đánh bắt hải sản, có thời điểm công ty  

có tới 30 tàu đánh bắt, có nhiều tàu công suất 500CV đánh bắt xa bờ. Tuy nhiên nghề 

đánh bắt không đem lại lợi nhuận nhiều, do phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên biển cả và  

thời tiết. Đặc biệt là kết quả đánh bắt thu hoạch được là những loại cá tạp chiến đa số, 

loại cá này lúc đó chỉ là cá phân, bán cho các vựa làm thức ăn gia súc, với giá rất rẻ mạt. 

Nhiều chuyến biển đánh bắt về không đủ chi phí. 

Trước thực cảnh quá nhiều cá biển đánh bắt không bán đi được, phải bỏ đi trong  

khi cả nước chưa có phương tiện hay hệ thống chế biến nào để xử lý các loại cá tạp. Ban  

lãnh đạo công ty đã đi ra ngước ngoài tìm hiểu công nghệ để chế biến những con cá tạp  

ấy thành sản phẩm. 

Hàn Quốc, Nhật Bản là nơi lãnh đạo công ty đến học hỏi và đưa công nghệ chế  
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biến Surumi và Surumi mô phỏng về Việt Nam. Năm 1995 công ty mở nhà máy chế 

biến chả cá surimi đầu tiên của Việt Nam với công nghệ thiết bị của Hàn Quốc và Nhật  

Bản. Tất cả các loại cá tạp, chất lượng không cao đã được thu gom sản xuất xuất khẩu 

mang kim ngạch về cho đất nước, rất nhiều ngư dân và các ngành hỗ trợ biển cũng được  

hưởng lợi từ hoạt động này, giá bán cá tạp từ lúc đầu với giá bán rẻ mạt không người 

mua, đến nay giá bán tăng lên rất nhiều lần. Công ty không ngừng học hỏi để mở rộng 

sản xuất các mặt hàng từ nguyên liệu chả cá surimi- đó là dòng sản phẩm mô phỏng 

được nhiều nước ưa chuộng trên thế giới.  

Trải qua hơn 20 năm, từ một doanh nghiệp địa phương nhỏ hẹp về cơ chế hoạt 

động, cán bộ nhân viên ít ỏi, trang thiết bị cũ kỹ lạc hậu với vốn kinh doanh không đủ 

hoạt động, văn phòng làm việc không có Coimex đã có những bước đột phá vượt bậc 

thành một công ty có quy mô hoạt động toàn quốc, có thị phần xuất khẩu lớn ở nhiều 

quốc gia trên thế giới, kim ngạch xuất khẩu đứng nhất nhì cả nước về xuất khẩu chả cá 

Surimi, đội ngũ cán bộ khoa kọc kỹ thuật có tay nghề chuyên môn cao, công nghệ chế 

biến hiện đại, Coimex ngày nay đã vượt ra khỏi tầm hoạt động địa phương và khẳng 

định được thương hiệu trên thị trường thế giới. 

1.1.3. Sơ đồ tổ chức và chức năng nhiệm vụ các phòng ban của công ty 

❖ Sơ đồ tổ chức  

 
Sơ đồ 1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý Công ty cổ phần thủy sản & XNK Côn Đảo. 

(Nguồn: COIMEX) 
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❖ Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban: 

− Đại hội đồng cổ đông: 

Bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền quyết định 

cao nhất trong công ty cổ phần. Thông qua các định hướng phát triển của công ty. Quyết 

định về các loại cổ phẩn và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán. 

− Hội đồng quản trị:  

Hội đồng quản trị là bộ phận có quyền giải quyết mọi vấn đề liên quan đến mục 

đích và quyền lợi của Công ty, trực tiếp quản lý, điều hành công ty cổ phần, có toàn 

quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ mà không 

thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

+ Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty.  

+ Chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch hằng năm của công ty.  

+ Các dự án và phương án đầu tư trong thẩm quyền.  

+ Thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ 

phần của doanh nghiệp khác. 

− Ban kiểm soát:  

Là tổ chức thay mặt Giám đốc kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và  

điều hành của Công ty  

− Ban tổng giám đốc:  

Là người quản lý và giám sát tất cả các hoạt động kinh doanh của Công ty, con  

người cũng như các hoạt động hợp tác của doanh nghiệp và chịu trách nhiệm trước Hội  

đồng quản trị về trách nhiệm quản lý và điều hành.  

Là người điều hành trực tiếp làm việc, điều hành và hiểu rõ về hoạt động của 

doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tổng giám đốc cũng là người trực tiếp giám sát hoạt động 

của đội ngũ quản lý cơ cấu của doanh nghiệp.  

− Phòng kế toán:   

+ Lập kế hoạch tài chính tháng, quý và năm.  

+ Quản lý tài sản, vật tư, tền vốn của đơn vị, hạch toán kết quả sản xuất, kinh doanh  

của xí nghiệp.  

+ Kiểm tra giám sát việc thu chi của xí nghiệp đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ  

tài chính của Công ty và nhà nước quy định.  
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+ Làm báo tài chính và quyết đoán tài chính của xí nghiệp.  

+ Thực hiện pháp lệnh kế toán- thống kê, các quy định điều lệ quy chế quản lý tài  

chính và hạch toán kinh doanh và các quy định hiện hành khác.   

+ Thực hiện quá trình quản lý tài chính tại công ty, đảm bảo theo dõi đầy đủ về mọi  

quá trình sử dụng nguồn vốn và tài sản của công ty.   

+ Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn của công ty, có tính chất chiến  

lược, các biện pháp bảo toàn vốn.  

− Phòng kinh doanh:  

+ Thực hiện công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.   

+ Tiếp cận mở rộng phạm vi thị trường và khách hàng tiềm năng.   

+ Lên chiến lược phát triển cho hoạt động kinh doanh của công ty, từ khâu sản xuất  

sản phẩm tới việc gia nhập thị trường và xây dựng quan hệ với khách hàng.   

+ Giám sát tiến độ thực hiện chiến lược kinh doanh, đảm bảo theo đúng quy trình  

và kế hoạch.   

+ Phụ trách tìm hiểu thông tin, đàm phán, ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác.  

+ Xây dựng chính sách bán hàng với lợi ích hấp dẫn riêng biệt cho từng nhóm  

khách hàng.    

+ Lên kế hoạch và thực hiện các hoạt động gia tăng độ tín nhiệm của khách hàng  

đối với công ty, duy trì và mở rộng lượt khách hàng mới.    

+ Quản lý hồ sơ thông tin khách hàng một cách khoa học, cẩn thận.   

+ Phòng ban chịu trách nhiệm chính đối với công việc kinh doanh của công ty.  

− Phòng nhân sự:  

+ Tuyển dụng lao động, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật. 

+ Đào tạo, tập huấn trong nội bộ hoặc cử học bên ngoài.  

+ Xây dựng các chính sách về lương, thưởng, phúc lợi xã hội của công ty.  

+ Làm công tác lễ tân, hành chánh; lưu trữ văn bản đến đi; điều động xe, …  

+ Trợ lý cho Ban lãnh đạo.  

+ Soạn thảo văn bản. 
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1.1.4. Một số thành tựu của công ty 

Từ năm 1992 đến nay với thành tích nhiều năm liên tục hoàn thành xuất sắc các 

chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước và các nhiệm vụ công tác khác, công ty được tặng thưởng 

nhiều phần thưởng cao quý: 

+ Huân chương lao động hạng III năm 1993; 2011.  

+ Huân chương lao động hạng II năm 1996.  

+ Huân chương lao động hạng I năm 2006.  

+ Huân chương chiến công hạng III năm 1996.  

+ Huân chương độc lập hạng III năm 2011. 

+ Cờ luân lưu Chính phủ tặng đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua  

các năm 1995; 1997; 1998; 1999; 2000; 2002; 2003; 2004; 2008 và 2011. 

+ Cờ thi đua đơn vị xuất sắc của Bộ Thủy Sản năm 1992; 1993; 1994; 1995;  

1996. 

+ Bằng khen của Bộ Thương Mại (Bộ Công Thương) tặng đơn vị có thành  

tích kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước 2000; 2001; 2002; 

2005; 2006. 

+ Bằng khen UBND tỉnh BR – VT năm 1989 – 1994; 2011; 2012; 2013;  

2014. 

+ Cờ thi đua Bộ Thương Mại (Bộ Công Thương) năm 1995; 1999; 2011;  

2012; 2013. 

+ Cờ thi đua UBND tỉnh BR - VT năm 2007; 2008; 2009; 2010; 2011. 

+ Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam lần 1 năm 2009 và lần 2 năm 2011. 

 

1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2021 - 2023 

1.2.1. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 

Nội dung ĐVT Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 

1-Doanh thu Tỷ đồng 408 583 501 

2- Sản lượng sản xuất 

- Sản xuất Surimi 

- Surimi mô phỏng 

    

Tấn 6.938 9.433 8.316 

Tấn 2.013 2.697 2.142 
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3- Kim ngạch xuất khẩu 
Triệu 

USD 
15,7 20,9 18,4 

4- Tài chính 
Lợi nhuận sau thuế 

Trong đó: 

Lợi nhuận từ hoạt động SXKD 

Lợi nhuận hoạt động đầu tư tài chính 

Lợi nhuận khác 

Tỷ đồng 

11,1 21,6 15 

11,7 19,6 11,8 

2,6 2,0 3,2 

(3,2) 0 0 
Bảng 1.4. Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của COIMEX. 

(Nguồn: Tài liệu nội bộ của COIMEX) 

 

1.2.2. Đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty 

Dựa vào bảng kết quả hạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Thủy sản và 

Xuất nhập khẩu Côn Đảo, có thể thấy đây là giai đoạn có nhiều bước tiến lớn vượt bậc 

của công ty. Bằng việc tiếp tục vững bước với mục tiêu đã định, công ty đã đẩy mạnh 

đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của mình nhằm tăng tính cạnh tranh trên thị trường 

trong và ngoài nước. Tăng sự liên kết giữa các chi nhánh nhằm xây dựng mạng lưới dịch 

vụ mang tầm quốc tế và nhờ đó mang lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của Công ty. Điều đó thể hiện qua: 

 
Biểu đồ 1.5. Doanh thu của COIMEX giai đoạn 2021 - 2023. 

(Nguồn: COIMEX) 

Đối với doanh thu bán hàng của công ty giai đoạn 2021 - 2023 có thể thấy doanh 

thu tăng mạnh qua các năm. Doanh thu năm 2021 của công ty COIMEX là 408 tỷ đồng 

so với doanh thu năm 2022 là 583 tỷ đồng tăng 175 tỷ đồng (tương ứng là tăng 42,9%). 
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Đặc biệt là năm 2023, mức doanh thu được ghi nhận là 501 đồng Giảm khoảng 14% so 

so với năm trước nhưng vẫn cao hơn so với năm 2021. Công ty có sự tăng trưởng doanh 

thu ấn tượng trong năm 2022 nhưng lại giảm nhẹ vào năm 2023. Trong năm 2023, các 

cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đều nằm trong quyết định di dời theo 

quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, điều này dẫn đến công ty không mạnh 

dạn đầu tư nâng cấp mở rộng sản xuất. Ngoài ra, các vấn đề nguồn cung nguyên liệu 

giảm dẫn đến doanh thu có sự giảm nhẹ trong năm 2023. 

Trong năm 2022, ghi nhận kim ngạch xuất khẩu đạt 20,9 triệu USD tăng 33,1% 

so với kim ngạch xuất khẩu của năm 2021. Năm 2023, có dấu hiệu giảm nhẹ khi kim 

ngạch xuất khẩu chỉ đạt ở mức 18,4 triệu USD giảm 2.5 triệu USD so với năm 2022. 

Nguyên nhân có thể do biến động thị trường quốc tế, cạnh tranh khốc liệt hoặc nhu cầu 

từ các khách hàng nước ngoài sụt giảm. Việc duy trì và mở rộng xuất khẩu sẽ là yếu tố 

quan trọng để đảm bảo sự tăng trưởng ổn định trong tương lai. 

 

Biểu đồ 1.6. Sản lượng sản xuất mặt hàng Surumi của COIMEX. 

(Nguồn: COIMEX) 

Trong những năm gần đây, sản lượng sản xuất Surimi đã có những biến động 

đáng kể, phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu thị trường cũng như điều kiện sản xuất. Cụ 

thể, năm 2022 ghi nhận sản lượng đạt 9.433 tấn, tăng 36% so với năm 2021 (6.938 tấn), 

cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của ngành sản xuất này. Tuy nhiên, đến năm 2023, sản 

lượng giảm xuống còn 8.316 tấn, nguyên nhân do nguồn nguyên liệu chính để làm ra 

sản phẩm của công ty hoàn toàn lệ thuộc vào hoạt động khai thác đánh bắt của ngư dân. 
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Ngoài ra, những tranh chấp căng thẳng trong vùng biển Đông kéo dài, vấn đề về thẻ 

vàng Châu Âu cũng kéo theo rất nhiều những thủ tục pháp lý làm cho ngư dân khó khăn 

trong việc ra khơi đánh bắt. Do đó làm cho nguyên vật liệu, nhiên liệu càng khan hiếm 

và giá cả tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 

trong năm 2023. 

Ngoài ra, các hoạt động đầu tư tài chính khác cũng đem lại lợi nhuận cho doanh 

nghiệp như lợi nhuận đầu tư tài chính sau thuế năm 2021 đạt 2,6 tỷ đồng, năm 2022 đạt 

2 tỷ đồng, năm 2023 lợi nhuận từ hoạt động này là 3,2 tỷ đồng. 

Qua kết quả hoạt động kinh doanh đã đạt được trong giai đoạn 2021 - 2023, có 

thể thấy doanh nghiệp có sự tăng trưởng ấn tượng về doanh thu và một số chỉ số tài 

trong hai năm 2022 và 2023. Tuy nhiên, sự sụt giảm trong năm 2023 cần được phân tích 

kỹ lưỡng để điều chỉnh chiến lược. Doanh nghiệp nên xem xét các yếu tố ảnh hưởng 

đến sản xuất và xuất khẩu, đồng thời cải thiện quản lý tài chính để tối ưu hóa lợi nhuận. 

Công ty cần tiếp tục duy trì đà phát triển như hiện nay trong tương lai tới nhằm đạt được 

mục tiêu mà công ty đã đề ra. 
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CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XUÁT NHẬP 

KHẨU HÀNG HÓA BẰNG CONNTAINER 

2.1. Tổng quan về container 

2.1.1. Khái niệm 

Container là một công cụ chứa hàng, khối hình chữ nhật, được làm bằng gỗ hoặc 

bằng kim loại, có kích thước tiêu chuẩn hóa và có sức chứa lớn. Sức chứa của container 

được tính theo đơn vị TEU (twenty-foot equivalent units) – Là đơn vị tương đương 20 

foot (1 foot = 0,3048 m). Do đó người ta thường gọi 1 container 20 feet là 1 TEU. Vì lý 

do này mà các biến thể container 40 feet ~ 2 TEU, container 45 feet cũng xem như là 2 

TEU.  

Malcom Purcell McLean (sinh năm 1913) được cho là người đã phát minh ra 

Container vào khoảng những năm 1935 tại New Jersey – Hoa Kỳ. Với ý tưởng ban đầu 

là ông ngồi chờ lấy hàng tại những toa tàu tốn kém nhiều thời gian, ông sáng kiến tại 

sao người ta không dỡ nguyên 1 toa tàu, từ đó container ra đời. 

 
Hình 2.1. Doanh nhân người Mỹ Malcom McLean với các container Sea-Land của mình. 

(Nguồn: https://vsico.com.vn) 

Đến tháng 6 năm 1964, Ủy ban kỹ thuật tổ chức ISO (International Standarzing 

Organization) đã đưa ra định nghĩa tổng quát về container. Cho đến nay, các nước trên 

thế giới đều áp dụng định nghĩa này của ISO. Theo ISO – Container là một dụng cụ vận 

tải có đặc điểm: 

• Có hình dáng cố định, bền chắc, để được sử dựng nhiều lần. 

• Có cấu tạo đặc biệt để thuận tiện cho việc chuyên chở bằng một hoặc nhiều 

phương tiện vận tải, hàng hóa không phải xếp dỡ ở cảng dọc đường. 
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• Có thiết bị riêng để thuận tiện cho việc xếp dỡ và thay đổi từ công cụ vận 

tải này sang công cụ vận tải khác. 

• Có cấu tạo đặc biệt để thuận tiện cho việc xếp hàng vào và dỡ hàng ra. 

• Có dung tích không ít hơn 1m3. 

2.1.2. Tiêu chuẩn hóa container 

Để phương thức chuyên chở container được phát triển và áp dụng rộng rãi đòi 

hỏi tiến hành nhiều tiêu chuẩn hoá bản 15hem container. Nội dung tiêu chuẩn hóa 

container gồm có: 

− Hình thức bên ngoài. 

− Trọng lượng container. 

− Kết cấu móc, cửa, khoá container... 

Hiện tại nhiều tổ chức thế giới nghiên cứu tiêu chuẩn hóa container, song tổ chức 

ISO vẫn đóng vai trò quan trọng nhất. Năm 1967, tai Moscow, đại diện tổ chức tiêu 

chuẩn hóa của 16 nước là hội viên ISO đã chấp nhận tiêu chuẩn hoá container của ủy 

ban kỹ thuật thuộc ISO. 

Sau đây là tham số kỹ thuật của 7 loại container thuộc xêri1 theo tiêu chuẩn của 

ISO: 

 
Bảng 2.2. Tham số kỹ thuật của 7 loại container thuộc xêri1 Theo tiêu chuẩn của ISO. 

(Nguồn: Wikipedia) 

2.1.3. Phân loại container 

Thực tế container được phân thành nhiều loại dựa trên các tiêu chuẩn khác nhau, 

cụ thể: 

 Phân loại theo kích thước. 

− Container loại nhỏ: Trọng lượng dưới 5 tấn và dung tích dưới 3m3. 

− Container loại trung bình: Trọng lượng 5 - 8 tấn và dung tích nhỏ hơn 10m3. 

− Container loại lớn: Trọng lượng hơn 10 tấn và dung tích hơn 10m3. 
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 Phân loại theo vật liệu đóng container. 

Container được đóng bằng loại vật liệu nào thì gọi tên vật liệu đó cho container: 

container thép, container nhôm, container gỗ dán, container nhựa tổng hợp.... 

 Phân loại theo cấu trúc container. 

− Container kín (Closed Container) 

− Container mở (Open Container) 

− Container khung (France Container) 

− Container gấp (Tilt Container) 

− Container phẳng (Flat Container) 

− Container có bánh lăn (Rolling Container) 

 Phân loại theo công dụng của container. 

Theo CODE R688 - 21968 của ISO, phân loại theo mục đích sử dụng, container 

được chia thành 5 nhóm chủ yếu sau: 

Nhóm 1: Container chở hàng bách hóa 

Nhóm này bao gồm các container kín có cửa ở một đầu, container kín có cửa ở 

một đầu và các bên, có cửa ở trên nóc, mở cạnh, mở trên nóc - mở bên cạnh, mở trên 

nóc - mở bên cạnh - mở ở đầu; những container có hai nửa (half-heigh container), những 

container có lỗ thông hơi... 

Nhóm 2: Container chở hàng rời (Dry Bulk/Bulker freight container) 

Là loại container dùng để chở hàng rời (ví dụ như thóc hạt, xà phòng bột, các loại 

hạt nhỏ...). Đôi khi loại container này có thể được sử dụng để chuyên chở hàng hóa có 

miệng trên mái để xếp hàng và có cửa container để dỡ hàng ra. Loại container này giúp 

tiết kiệm sức lao động khi xếp hàng vào và dỡ hàng ra, nhưng nó cũng có điểm bất lợi 

là trọng lượng vỏ nặng, số cửa và nắp có thể gây khó khăn trong việc giữ an toàn và kín 

nước cho container vì nếu nắp nhồi hàng vào nhỏ quá thì sẽ gây khó khăn trong việc xếp 

hàng có thứ tự. 

Nhóm 3: Container bảo ôn/nóng/lạnh (Thermal insulated/ Heated/ Refrigerated/ 

Reefer container) 

Loại container này có sườn, sàn mái và cửa ốp chất cách nhiệt để hạn chế sự di 

chuyển nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài container, nhiều container loại này có thiết 

bị làm lạnh hoặc làm nóng được đặt ở một đầu hay bên thành của container hay việc làm 

lạnh dựa vào những chiếc máy kẹp được gắn phía trước container hoặc bởi hệ thống làm 
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lạnh trực tiếp của tàu hay bãi container. Nhiều container lại dựa vào sự làm lạnh hỗn 

hợp (khống chế nhiệt độ). Đây là loại container dùng để chứa hàng mau hỏng (hàng rau 

quả ....)  và các loại container hàng hóa bị ảnh hưởng do sự thay đổi nhiệt độ. Tuy nhiên, 

vì chỉ có lớp cách điện và nếu có thể tăng 17hem đồng thời lớp cách điện và máy làm 

lạnh này cũng giảm dung tích chứa hàng của container, sự bảo quản máy móc cũng yêu 

cầu đòi hỏi cao hơn nếu các thiết bị máy được đặt ở trong container. 

Nhóm 4: Container thùng chứa (Tank container) 

Dùng để chở hàng hóa nguy hiểm và hàng đóng rời (thực phẩm lỏng như dầu ăn, 

hóa chất, chở hoá chất...) 

Những thùng chứa bằng thép được chế tạo phù hợp với kích thước của ISO dung 

tích là 20ft hình dáng như một khung sắt hình chữ nhật chứa khoảng 400 galon (15410 

lít) tuỳ theo yêu cầu loại container này có thể được lắp 17hem thiết bị làm lạnh hay 

nóng. Nó có ưu điểm là sức lao động yêu cầu để đổ đầy và hút hết (rỗng) là nhỏ nhất và 

có thể được sử dụng như là kho chứa tạm thời. Tuy nhiên, nó cũng có những khuyết tật, 

chẳng hạn: 

− Giá thành ban đầu cao. 

− Giá thành bảo dưỡng cao. 

− Các hàng hóa khi cho vào đòi hỏi phải làm sạch thùng chứa(mỗi lần cho hàng 

vào là một lần làm sạch thùng chứa) 

− Khó khăn cho vận chuyển nên hàng bị rơi nhiều (hao phí do bay hơi, rò rỉ...) 

− Trọng lượng vỏ cao. 

Nhóm 5: Các container đặc biệt (Special container), container chở súc vật sống 

(Cattle Container). 

Những container của ISO được lắp đặt cố định những ngăn chuồng cho súc vật 

sống và có thể hoặc không thể chuyển đổi thành container phù hợp cho mục đích chuyên 

chở hàng hóa bách hóa. Loại container này dùng để chuyên chở súc vật sống do vậy 

nhược điểm chính của nó là vấn đề làm sạch giữa các loại hàng hóa. Trong nhiều quốc 

gia đó chính là vấn đề kiểm dịch khi các container rỗng dùng để chở súc vật sống quay 

trở lại dùng để tiếp tục bốc hàng. 

Chuyên chở hàng hóa XNK bằng container đang trở nên phổ biến trong vận tải 

quốc tế. Quy trình kỹ thuật của việc gửi hàng bằng container đòi hỏi nghiêm ngặt từ khi 

đóng hàng, gửi hàng đến khi dỡ hàng và giao cho người nhận hàng. 
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2.1.2. Lợi ích của vận tải container 

Lợi ích của container hóa là tạo ra một đơn vị vận chuyển đồng nhất bảo vệ hàng 

hóa tốt hơn, giảm thiểu việc hàng hóa bị mất; khuyến khích cho hoạt động “door to 

door”, tăng hiệu quả và tiết kiệm chi phí vận tải. Đây là một trong những dịch vụ giao 

nhận phổ biến với các doanh nghiệp hiện nay. 

Đối với chủ hàng: 

✓ Container giúp bảo vệ hàng hóa, giảm thiểu các tình trạng bị mất cấp, hư 

hỏng hay nhiễm bẩn. 

✓ Đơn giản hóa được thủ tục trong quá trình vận chuyển nội địa, chi phí điều 

hành lưu thông. 

✓ Vận tải container giúp chuyên chở được khối lượng hàng hóa lớn trong một 

lần, đảm bảo cho thời gian giao hàng hoặc quá trình sản xuất sản phẩm không 

bị ngưng trệ. 

Đối với đơn vị chuyên chở: 

✓ Giảm thời gian xếp dỡ, tăng vòng quay khai thác tàu. 

✓ Tận dụng tối đa trọng tải và dung tích tàu. 

✓ Giảm khiếu nại của chủ hàng về tổn thất của hàng hoá. 

✓ Giảm giá thành vận tải. 

✓ Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tải và vận chuyển đa phương thức. 

 

2.2. Các chứng từ sử dụng trong vận tải Container đường biển 

2.2.1. Vận đơn đường biển (Bill of Lading - B/L) 

Bill of Lading (B/L) – Vận đơn là chứng từ vận chuyển làm bằng chứng về việc 

người vận chuyển đã nhận hàng hóa với số lượng, chủng loại, tình trạng như được ghi 

trong vận đơn để vận chuyển đến nơi trả hàng; là bằng chứng về sở hữu hàng hóa dùng 

để định đoạt, nhận hàng và là bằng chứng của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng 

đường biển. 

 Phân loại vận đơn: 

 Căn cứ vào tính sở hữu 

+ Straight Bill of Lading (Vận đơn đích danh) 

+ To order Bill of Lading (Vận đơn theo lệnh) 

+ To bearer Bill of Lading (Vận đơn giao hàng cho người cầm đơn) 
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 Căn cứ vào chủ thể phát hành 

+ House B/L (FWD phát hành) 

+ Master B/L (Hãng tàu phát hành) 

 Căn cứ vào hành trình chuyên chở 

+ Direct B/L (Vận đơn đi thẳng) 

+ Through B/L (Vận đơn chở suốt) 

+ Multimodal B/L, Intermodal B/L hay Combined B/L  

 Căn cứ theo yêu cầu xuất trình tại điểm đến: 

+ Original B/L 

+ Seaway Bill 

+ Surrendered B/L 

+ Telex release B/L 

 
Hình 2.3. Mẫu Bill of Lading. 

(Nguồn: https://vantainhanh247.vn/van-don-la-gi/) 

 Các thông tin cơ bản trên B/L: 

+ B/L no 

+ Shipper/ Consignee/ Notify party 

+ POL/POD 

+ Vessel name/ Voy no 

+ Date laden on board 
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+ Place & Date of issue 

+ Freight & charge payable at 

+ Service Contract no. 

+ Description of Goods 

+ Quantity/ G.W/ Measurement 

+ Container/Seal no. 

+ Shipping Marks 

2.2.2. Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin - C/O) 

Giấy chứng nhận xuất xứ thường được viết tắt là C/O (Certificate of Origin) là 

chứng từ quan trọng trong thương mại quốc tế chứng nhận lô hàng cụ thể được xuất 

khẩu có xuất xứ thuần túy, hoặc được sản xuất hoặc được chế biến tại một quốc gia cụ 

thể. 

 
Hình 2.4. Mẫu C/O. 

(Nguồn: https://www.container-transportation.com/giay-chung-nhan-xuat-xu.html) 

 

2.3.3. Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) 

Commercial Invoice - Hóa đơn thương mại là loại chứng từ cơ bản của công tác 

thanh toán và do người bán hàng thảo ra để yêu cầu người mua phải trả số tiền hàng đã 

được ghi trên hóa đơn. 

Hóa đơn thương mại ghi rõ đặc điểm hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị của hàng 

hóa, điều kiện cơ sở giao hàng. 
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Hình 2.5. Mẫu hóa đơn thương mại. 

(Nguồn: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/hoa-don-thuong-mai-commercial-invoice.html) 

 Các nội dung cơ bản trên Hóa đơn thương mại: 

+ Số hóa đơn 

+ Thời gian: ngày, tháng, năm lập hóa đơn thương mại. 

+ Thông tin cơ bản bên bán, bên mua hàng hóa: tên, địa chỉ, mã số thuế… 

+ Thông tin hàng hóa: tên, số lượng, đơn giá, tổng giá trị hợp đồng, quy 

cách, ký hiệu mã… 

+ Ngày gửi hàng. 

+ Tên tàu, thuyền, số chuyến. 

+ Ngày rời cảng, ngày dự kiến hàng đến. 

+ Địa chỉ cảng đi, cảng đến. 

+ Điều kiện giao hàng. 

+ Điều kiện và điều khoản thanh toán. 

2.2.4. Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List) 

Packing List - Phiếu đóng gói là bảng kê danh mục hàng hóa như thỏa thuận của 

Hợp đồng, thông tin trên bảng kê tương tự như hóa đơn nhưng không cần có các thông 

tin liên quan đến thanh toán hay đơn giá hoặc trị giá hoặc đồng tiền thanh toán. Điều 

quan trọng là cần có quy cách đóng gói, trọng lượng và kích thước. 
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Hình 2.6. Mẫu Packing List. 

(Nguồn: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/packinglist-la-gi-) 

 Phân loại Packing List: 

+    Phiếu đóng gói chi tiết (Detailed packing list) nếu nó có tiêu đề như vậy 

và nội dung tương đối chi tiết. 

+    Phiếu đóng gói trung lập (Neutrai packing list) nếu nội dung của nó 

không chỉ ra tên người bán. 

+    Phiếu đóng gói kiêm bảng kê trọng lượng (Packing and Weight list). 

2.3.5. Booking note/ Booking confirmation 

Booking Confirmation là chứng từ được đơn vị vận tải (hãng tàu, hãng bay) phát 

hành khi xác nhận đặt lịch vận tải hàng hóa. Tùy thuộc vào thỏa thuận mua bán trong 

Incoterms mà bên mua và bên bán sẽ xác định bên có trách nhiệm thuê vận tải. Đây là 

chứng từ đầu tiên phải có của một lô hàng xuất khẩu. 

Khi hai công ty xác nhận giao dịch với nhau, bên nào có trách nhiệm thuê phương 

tiện vận tải quốc tế sẽ liên hệ trực tiếp với hãng tàu/đại lý của hãng tàu để đặt chỗ. Công 

việc này gọi là Booking. Sau khi nhận được yêu cầu đặt chỗ (Booking), hãng tàu/đại lý 

của hãng tàu sẽ gửi cho người thuê tàu bảng báo giá. Và yêu cầu khách hàng kiểm tra 

các thông tin trước khi xác nhận đặt chỗ với hãng tàu để tránh hiểu lầm đáng tiếc giữa 

2 bên. Sau khi người thuê tàu và hãng tàu/đại lý của hãng tàu đạt được thỏa thuận về giá 
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cước, hãng tàu sẽ gửi lại xác nhận đặt chỗ thành công với người thuê tàu bằng Booking 

Note hoặc Booking Confirmation. 

 
Hình 2.7. Booking note của hãng tàu One. 

(Nguồn: https://vinatrain.edu.vn/booking-confirmation-mau-booking-confirmation/) 

Lưu ý: Đối với hàng nguyên (FCL) thì Booking Confirmation sẽ được gọi là Lệnh 

cấp container rỗng. 

 
Hình 2.8. Mẫu lệnh cấp container rỗng thực tế. 

(Nguồn: https://vinatrain.edu.vn/booking-confirmation-mau-booking-confirmation/) 
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2.2.6. Tờ khai hải quan (Customs Declaration) 

Customs Declaration - Tờ khai hải quan là văn bản mà ở đó, chủ hàng (người 

xuất khẩu & người nhập khẩu) hoặc chủ phương tiện phải kê khai đầy đủ thông tin chi 

tiết về lô hàng khi tiến hành xuất khẩu, nhập khẩu ra vào nước ta (hay còn gọi là xuất 

cảnh).  

 
Hình 2.9. Mẫu tờ khai hải quan. 

   (Nguồn: https://ndgroup.vn/tin-tuc/to-khai-hai-quan-la-gi-cach-ghi-va-nhung-dieu-can-biet) 

 Nội dung cơ bản trên Tờ khai hải quan: 

− Phần 1: bao gồm: Số tờ khai, mã phân loại kiểm tra, mã loại hình, mã chi 

cục, ngày đăng ký tờ khai. 

− Phần 2: gồm: Tên và địa chỉ của người xuất khẩu, nhập khẩu. 

− Phần 3: thông tin chi tiết lô hàng như bill, địa điểm lưu kho, địa điểm xếp 

hàng dỡ hàng, phương tiện vận chuyển, ngày xuất ngày cập, số lượng hàng… 

− Phần 4: Hóa đơn thương mại, trị giá hóa đơn… 

− Phần 5: Thuế và sắt thuế phần này sau khi ta nhập chi tiết các mặt hàng 

thì hệ thống tự động xuất ra cho mình luôn. 

− Phần 6: phần dành cho hệ thống hải quan trả về 

− Phần 7: Phần ghi chú về tờ khai hải quan 

− Phần 8: List hàng hóa 

2.3.7. Shipping Instruction (S/I) 

Shipping Instruction (S/I) – Hướng dẫn gửi hàng là một chứng từ quan trọng cung 

cấp các thông tin chi tiết về lô hàng các thông tin về các bên liên quan và yêu cầu vận 
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chuyển cụ thể. Chủ hàng có trách nhiệm cung cấp SI cho cho hãng tàu hoặc công ty giao 

nhận vận chuyển để nhà vận chuyển phát hành vận đơn. 

S/I có thể được gửi đến nhà vận chuyển bằng 2 hình thức: 

+ Gửi trực tiếp qua email 

+ Khai báo trực tiếp trên website của nhà vận chuyển 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.10. Mẫu SI 

(Nguồn: https://hvtlogistics.vn/kinh-nghiem/shipping-instruction-la-gi.html) 

 

2.3.8. Giấy báo hàng đến (Arrival Notice - A/N) 

Arrival Notice (A/N) – Thông báo hàng đến là chứng từ do nhà vận chuyển phát 

hành cho người nhận hàng đứng tên trên vận đơn để thông báo về thông tin và lịch trình 

của lô hàng dự kiến đến cảng cũng như các chi phí có liên quan phát sinh tại điểm đến 

cần được thanh toán. Thông báo hàng đến chỉ được phát hành đối với các lô hàng nhập 

khẩu. 
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Hình 2.11. Mẫu A/N. 

(Nguồn: https://vantainhanh247.vn/thong-bao-hang-den/) 

2.3.9. Lệnh giao hàng (Delivery Order - D/O) 

Delivery Order (D/O) – Lệnh giao hàng là chứng từ mà nhà vận chuyển phát hàng 

cho chủ hàng đề xuất trình cho cảng/ kho hàng để lấy hàng ra khỏi cảng/ kho hàng. 

Các thông tin trên D/O về cơ bản sẽ giống như thông tin trên B/L và có thêm mã 

bảo mật để nhận container đối với eD/O. 

 
Hình 2.12. Mẫu D/O. 

(Nguồn: https://vantainamsao.vn/thong-tin-ve-do-la-gi/) 

2.3.10. Thư tín dụng (Letter of Credit - L/C) 

Letter of Credit - Thư tín dụng là bức thư văn bản do ngân hàng phát hành theo 

yêu cầu của khách hàng của họ (tức bên nhập khẩu). Theo đó, bên mua sẽ cam kết trả 

một khoản tiền nhất định cho bên bán (bên xuất khẩu) vào một thời điểm nào đó mà hai 

bên đã thoả thuận từ trước nếu bên xuất khẩu có thể xuất trình được bộ chứng từ hợp lệ. 
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Có thể hiểu L/C chính là thư cam kết của ngân hàng trong việc thanh toán cho bên xuất 

khẩu. 

 
Hình 2.13. Ví dụ về L/C. 

(Nguồn: https://www.simex.edu.vn/noi-dung-chu-yeu-cua-mot-l-c.html) 

 Các nội dụng chính trên L/C: 

+ Số hiệu, địa điểm, ngày mở L/C 

+ Loại L/C 

+ Thời hạn giao hàng 

+ Thời hạn xuất trình chứng từ 

+ Thời hạn trả tiền (trả ngay hoặc trả sau), số tiền của tín dụng 

+ Thời hạn hiệu lực 

+ Cách giao hàng, điều kiện chuyển tải 

+ Nội dung về chứng từ 

+ Các điều khoản khác 

 Các loại L/C: 

+ L/C có thể hủy ngang (Revocable L/C) 

+ L/C không thể hủy ngang (Irrevocable L/C) 

+ L/C không hủy ngang, có xác nhận (Confirmed Irrevocable L/C) 

+ L/C không hủy ngang miễn truy đòi (Irrevocable without recourse L/C) 
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+ L/C tuần hoàn (Revolving L/C) 

+ L/C đối ứng (Reciprocal L/C) 

+ L/C chuyển nhượng (Transferable L/C)   

+ L/C giáp lưng (Back to back L/C) 
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CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG 

SURIMI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔN 

ĐẢO (COIMEX) 

3.1. Quy trình xuất khẩu của COIMEX 

3.1.1. Sơ đồ quy trình xuất khẩu chung 

Bước công việc Nội dung công việc Bộ phận thực hiện Chứng từ liên quan 

Bước 1: Đàm 

phán và kí kết 

hợp đồng 

Đàm phán về nội 

dung hợp đồng với 

khách 

Bộ phận kinh 

doanh quốc tế 

Hợp đồng thương mại 

Bước 2: Nhận 

đơn hàng và PI 

Theo dõi và lưu trữ 

đơn hàng xuất khẩu 
Bộ phận chứng từ 

- Hóa đơn chiếu lệ 

- PO (Purchase Order) 

Bước 3: Theo 

dõi lịch xuất 

hàng của nhà 

máy 

Cập nhật và bảng 

thống kê xuất khẩu, 

chuẩn bị các bước 

tiếp theo 

Bộ phận chứng từ 

Bộ phận sản xuất 

 

Bước 4: Lấy 

Booking tàu 

Đặt chỗ cho hàng 

trên tàu, đúng cảng 

đến, ngày tàu đến và 

loại container 

Bộ phận chứng từ 

Booking confirmation 

Bước 5: Kiểm 

tra xác nhận cho 

đi hàng với kế 

toán 

Đảm bảo việc thanh 

toán chi phí liên 

quan vận chuyển và 

điều khoản thanh 

toán (đối với trả 

trước) 

Bộ phận cung ứng 

Bộ phận tài chính - 

kế toán 

Booking confirmation 

Bước 6: Gửi 

Booking và lịch 

kéo cont cho 

nhà xe 

Đảm bảo ra hàng 

đúng thời hạn theo 

lịch trình 

Bộ phận chứng từ 

Booking confirmation 

Bước 7: Xử lý 

Invoice & 

Packing List 

Chuẩn bị chứng từ 

khai hải quan  gửi 

cho khách hàng 

Bộ phận chứng từ 

Bộ phận kinh 

doanh quốc tế 

- Hợp đồng thương mại 

- Hóa đơn chiếu lệ 

- Packing list 

Bước 8: Khai 

báo hải quan 

xuất khẩu 

Khai hải quan điện 

tử để phân luồng 

thanh lý cho hàng 

lên tàu 

Bộ phận chứng từ 

- Hóa đơn thương mại 

- Packing List 

- Booking confirmation 

- Tờ khai xuất khẩu 

Bước 9: Gửi S/I 

cho Hãng tàu 

hoặc đại lý 

Làm vận đơn đường 

biển (B/L) 
Bộ phận chứng từ 

Shipping instruction 

Bước 10: Thanh 

lý hải quan 

Xử lý các nghĩa vụ 

trước thông quan 

liên quan đến phân 

luồng 

Bộ phận chứng từ 

Tờ khai xuất khẩu 

Packing list 

Hợp đồng thương mại 



30 
 

Bước 11: Kiểm 

tra B/L 

Đảm bảo nội dung 

B/L 
Bộ phận chứng từ 

- Vận đơn 

- Booking confirmation 

- Packing list 

Bước 12: Làm 

C/O 

Khai báo để cung 

cấp cho khách hàng 
Bộ phận chứng từ 

- Vận đơn 

- Hóa đơn thương mại 

- Tờ khai hải quan xuất 

khẩu 

Bước 13: Thanh 

toán tiền hàng 
Gửi chứng từ cho 

khách để khách 

thanh toán các chi 

phí 

Bộ phận chứng từ 

Các chứng từ liên quan 

được quy định trong 

hợp đồng 

Bảng 3.1. Quy trình xuất khẩu chung. 

(Nguồn: Phòng xuất nhập khẩu COIMEX) 

 

3.1.2. Diễn giải quy trình xuất khẩu của COIMEX 

Bước 1: Đàm phán và kí kết hợp đồng 

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu các thông tin về đối tác, nhu cầu của thị trường 

tiêu thụ, giá cả và các thủ tục khác, nhân viên chuyên môn bên bộ phận kinh doanh của 

công ty phải lập ra các nội dung cần đàm phán, những điều khoản quan trọng cần phải 

đạt được trong quá trình đàm phán. Kết thúc thương lượng, đàm phán ổn thỏa, nhân viên 

tiến hành soạn hợp đồng ngoại thương. 

Bước 2: Nhận đơn hàng và PI 

Các nội dung chính cần quan tâm là: 

− Thông tin người bán và người mua: ghi rõ tên thương mại của Công ty, 

địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số fax và tên người đại diện. 

− Thông tin hàng hóa: số lượng, đơn giá, tổng giá. 

− Phương thức thanh toán 

− Điều kiện giao hàng: FOB, CIF hay CFR. 

− Thời gian giao hàng 

− Chứng từ giao hàng: 

+ Signed Invoice: hóa đơn thương mại đã ký tên 

+ Packing list: phiếu đóng gói 

+ Original B/L: vận đơn vận tải gốc 

+ Certificate of Original: giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc hàng hóa. 

Sau khi đàm phán hợp đồng, Phòng kinh doanh quốc tế sẽ nhận được mail order 

của đối tác, lúc này sẽ soạn PI. Nhân viên chứng từ sẽ lấy đơn hàng PO và PI về, kiểm 



31 
 

tra số đơn hàng PO và số PI phòng các trường hợp bị trùng, thiếu hoặc sai sót, sau đó 

chuẩn bị thực hiện các bước tiếp theo. 

Bước 3: Theo dõi lịch xuất hàng của nhà máy 

Sau khi khách hàng đồng ý về PI, nhân viên kinh doanh sẽ liên hệ với nhà máy 

về lịch xuất hàng và kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng, số lượng của hàng hóa, quy 

cách đóng gói, ký mã hiệu (nếu có) đúng với yêu cầu thỏa thuận trong hợp đồng. Tiếp 

đến, bên kinh doanh quốc tế Int’sales sẽ lấy thông tin về loại container và ngày hàng sẵn 

sàng để gửi cho bên nhân viên chứng từ nhằm chuẩn bị cho việc lấy booking tàu. 

Bước 4: Lấy booking tàu 

Sau khi có một số thông tin sơ lược về số lượng hàng xuất, khả năng đáp ứng 

hàng, thời gian giao hàng,...nhân viên chứng từ sẽ tiến hành đặt tàu. Thông thường, nhân 

viên sẽ lên các trang web của các hãng tàu hoặc liên hệ các công ty đại lý để tham khảo 

lịch tàu và giá cước. Sau khi cân nhắc xem xét khả năng tải chính, thời gian hàng đến 

cảng nhập khẩu và mức phù hợp thì sẽ liên lạc và đàm phán giá cả với hãng tàu, nếu phù 

hợp thì tiến hành đặt tàu và nhận Giấy xác nhận đặt chỗ (Booking Confirmation) từ hãng 

tàu.  

Bước 5: Kiểm tra xác nhận cho đi hàng với kế toán 

Để đảm bảo cho việc thanh toán thì trước ngày chở container và đóng hàng, nhân 

viên chứng từ sẽ kiểm tra xác nhận của kế toán từ file xác nhận xuất hàng. Nếu chưa 

được xác nhận phải báo lại với nhân viên kinh doanh phụ trách đơn hàng để xin xác 

nhận hoặc dời booking. 

Bước 6: Gửi booking và lịch kéo container cho nhà xe 

Sau khi đã hoàn thành xong việc đóng xếp hàng vào container, nhân viên chứng 

từ gửi booking và lịch kéo container cho nhà xe trước 2 ngày để đảm bảo ra hàng đúng 

thời hạn. Nhân viên giao nhận tiến hành bấm seal cho container và ghi nhận lại chính 

xác số container, số seal để hoàn tất việc điền thông tin trên các chứng từ giao nhận như 

Packing list, tờ khai hải quan, Invoice; sau đó, tiến hành giao container chứa hàng ra 

cảng quy định. Hàng hóa sẽ được kiểm tra lần cuối về chất lượng và quy cách đóng gói 

trước khi đóng hàng vào container và đóng seal. Trước khi đóng hàng, nhân viên sẽ liên 

hệ mời cán bộ hải quan xuống kho kiểm tra quá trình đóng hàng vào container. Đóng 

hàng xong, nhân viên giao nhận sẽ thông báo nhân viên chứng từ để khai hải quan điện 

tử trên VNACCS - VNCIS, lấy kết quả phân luồng cho lô hàng. 
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Bước 7: Xử lý Invoice & Packing List 

Đây là bước nhân viên chứng từ chuẩn bị chứng từ khai hải quan và gửi cho 

khách hàng. Tùy theo khách hàng mà cách thể hiện Invoice và Packing list sẽ khác nhau. 

Nhân viên chứng từ xử lý số liệu từ đơn hàng PO và PI để làm Invoice và Packing 

list, tủy đơn hàng có điều kiện thanh toán theo giá CFR, CIF hay FOB mà cần phải phân 

bổ lại giá trị cho phù hợp với mỗi loại sản phẩm để ra được đơn giá đúng và hợp lí. Sau 

đó tiến hành tính số kiện, số ký, Gross weight, Net weight, CBM để làm Packing list.  

Trên Invoice sẽ thể hiện các thông tin sau: 

− Tên người bán, người mua 

− Số Invoice, nơi và ngày làm Invoice  

− Điều kiện thanh toán: T/T trả trước 

− Thông tin về tàu 

− Cảng đi và cảng đến 

− Số hợp đồng và ngày ký hợp đồng 

− Điều kiện thương mại 

− Tên hàng, số lượng 

− Đơn giá 

− Tổng trị giá hóa đơn bằng số và bằng chữ 

Để làm Packing list, nhân viên chứng từ xác nhận với nhân viên nhà kho số lượng 

hàng đóng thực tế trong một kiện (Package). Sau đó tính số kiện, số kỷ, trọng lượng cả 

bì (Gross weight), trọng lượng tịnh (Net weight), thể tích đóng hàng (CBM) để làm 

Packing list.  

Trên Packing list sẽ thể hiện các thông tin sau: 

− Tên người mua 

− Số Packing list, ngày và nơi lập Packing list 

− Điều kiện thanh toán 

− Số hợp đồng và ngày ký hợp đồng 

− Điều kiện thương mại 

− Tên hàng, tỷ trọng 

− Số lượng kiện, số lượng hàng trong một kiện, tổng số lượng 

− Net weight và Gross weight 
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Bước 8: Khai báo thủ hải quan xuất khẩu 

Quy trình khai hải quan điện tử đòi hỏi nhân viên chứng từ phải rất cẩn thận, tập 

trung và tỉ mỉ. Việc khai hải quan sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình làm thủ tục hải 

quan tại cȧng. 

Nhân viên chứng từ lấy thông tin từ Booking confirmation, Invoice và Packing 

list đã làm ở bước trước để khai tờ khai hải quan. 

Đối với khai hải quan, kết quả phân luồng sẽ được phân làm 3 loại: 

- Luồng xanh: miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. 

- Luồng vàng: kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. 

- Luồng đỏ: kiểm tra chi tiết hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa. 

Sau khi khai báo xong, nhân viên chứng từ lên trang web hải quan Việt Nam 

(pus.customs.gov.vn) để lấy mã vạch container đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải 

quan. 

Bước 9: Gửi S/I cho hãng tàu/ đại lý 

Từ Packing list, nhân viên chứng từ sẽ lấy ra các thông tin cần thiết để làm SI gửi 

cho hãng tàu để phát hành B/L. SI thể hiện những thông tin hàng hóa và các chỉ dẫn vận 

chuyển. Trên SI sẽ có những thông tin cơ bản như sau: 

− Mô tả hàng hóa 

− Số kiện 

− Khối lượng tịnh 

− Tổng khối lượng 

− Trọng lượng hàng 

− Số container 

− Loại container và số seal 

Bước 10: Thanh lý hải quan 

Nhân viên chứng từ gửi tờ khai hải quan thông quan, VGM và mã vạch cho nhân 

viên giao nhận để tiến hành thanh lý hàng. Hồ sơ thanh lý bao gồm: 

+ Tờ khai hải quan đã thông quan: tờ khai chỉ mang theo để cán bộ hải quan 

kiểm tra và đối chiếu thông tin. 

+ Mã vạch (2 bản): sau khi đóng dấu, hai quan sẽ giữ lại một bản, bản còn 

lại Công ty mang về. 
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Sau khi nhận lại tờ khai đã được cán bộ hải quan xử lý, nhân viên giao nhận cầm 

một bản chính có đóng dấu thông quan và một bản sao xuống bộ phận hải quan giám sát 

hàng xuất để thanh lý hàng. 

Tiếp đó, nhân viên giao nhận phải thông báo cho hải quan giám sát bãi. Cán bộ 

hải quan sẽ kiểm tra hàng, ghi tên tàu, số container, số seal, list container trên tờ khai. 

Sau đó, nhân viên giao nhận phải đề nghị cho hàng xuống tàu và thanh lý hải quan bãi. 

Hải quan giám sát sẽ giữ lại bản sao và trả lại bản chính có đóng dấu Hải quan đã qua 

khu vực giám sát. 

Cán bộ sẽ mở sổ theo dõi để kiểm tra thông tin, sau đó nhập máy và in hai phiếu 

xác nhận. Nhân viên giao nhận mang liên khách hàng về, liên còn lại do đội vào số tàu 

giữ. Cần lưu ý phải vào sổ tàu trước khi đến giờ Closing time nếu không hàng sẽ rớt lại 

không xuất khẩu được mặc dù đã thông quan. 

Bước 11: Kiểm tra B/L 

Sau khi tàu chạy, hãng tàu sẽ gửi Surrendered B/L cho bộ phận chứng từ của 

Công ty. Nhân viên chứng tử sẽ kiểm tra lại các thông tin trên Bill để tránh sai sót. Nếu 

có gì sai sót còn sửa đổi kịp thời. 

Lưu ý trên B/L phải ghi “OCEAN FREIGHT PREAID” và có đóng dấu 

SURRENDERED. 

Bước 12: Làm C/O 

Để làm C/O, nhân viên chứng từ khai báo thông qua hệ thống Ecosys hoặc hệ 

thống VCCI. 

 

Hình 3.2. Hình ảnh trang web khai báo C/O. 

(Nguồn: https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx) 
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Nhân viên chứng từ chuẩn bị các chứng từ cần thiết để khai báo C/O: 

− Hợp đồng - Invoice 

− Packing list 

− Phiếu kê khai nguyên phụ liệu 

− Tờ khai hải quan 

Quy trình khai báo C/O như sau: 

 
Sơ đồ 3.3. Quy trình khai bảo C/O. 

(Nguồn: Tác giả tự vẽ.) 

Bước 13: Thanh toán tiền hàng 

Gửi bộ chứng từ đúng với quy định trong hợp đồng cho khách hàng qua dịch vụ 

chuyển phát nhanh quốc tế bao gồm: 

- 03 bản gốc hóa đơn thương mại có chữ ký (SIGNED COMMERCIAL 

INVOICE IN 3 FOLD). 

-  03 bản gốc phiếu đóng gói có chữ ký (SIGNED PACKING LIST IN 3 FOLD). 

-  03 bản gốc vận tải đơn có ghi chú: OCEAN FREIGHT PREAID. 

           -  03 bản gốc giấy chứng nhận xuất xứ do nhà sản xuất cấp (CERTIFICATE OF 

ORIGIN IN 3 FOLD). 

           -  01 bản gốc C/O ưu đãi cho hàng xuất khẩu sang các nước thuộc diện hưởng ưu 

đãi thuế quan theo hiệp định. 

Tập hợp đầy đủ bộ chứng từ theo yêu cầu, gửi chuyết phát nhanh cho khách hàng 

trước khi khách hàng thanh toán tiền hàng hoặc sau khi khách hàng thanh toán, tùy vào 

điều kiện thanh toán của hợp đồng. 

3.1.3. Minh họa thực tiễn cho hoạt động xuất khẩu của COIMEX 

Bước 1: Đàm phán và kí kết hợp đồng 

Một mẫu hợp đồng của Công ty: 

-  Hợp đồng thương mại số SMF/0424/095 kí ngày 18/04/2024. 
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-  Bên người bán: CONDAO SEAPRODUCTS AND IMPORT EXPORT JOIN 

STOCK CO. (COIMEX) 

+ Địa chỉ: 40 Le Hong Phong, Vung Tau City, Ba Ria-Vung Tau Province, 

Vietnam 

+ Số điện thoại: 84.0254.3837794; 84.0254.3839507 

+ Số FAX: 84.0254.3839360 

+ Người đại diện: Mr. TRUONG BACH THE 

   -  Bên người mua: SEA MASTER FOOD SDN BHD 

+ Địa chỉ: 2446, MK1, SOLOK PERUSAHAAN SATU, KAWASAN 

PERUSAHAAN PERAI, 13600 PERAI, PENANG, MALAYSIA 

Các điều khoản trích trong hợp đồng gồm có: 

-  Bảng điều kiện hàng hóa: 

+ Mô tả (tên, hình thức sản xuất, % trọng lượng tịnh, mã hàng, kích thước) 

và đóng gói (một gói bao nhiêu kg, bao bì chất liệu gì, bao nhiêu kgs/cont). 

+ Số lượng thùng cartons cho mặt hàng (cont) và trọng lượng của mặt hàng 

(kgs). 

- Đơn giá cho mặt hàng Surimi (USD/kg) theo điều kiện xuất khẩu “CFR 

VENICE” - theo INCOTERMS 2020. 

-  Tổng số tiền bằng số của cả lô hàng. 

-  Cảng dỡ hàng: Venice, Italy 

-  Thời gian giao hàng: Cuối tháng 6 năm 2024. 

-  Điều kiện thanh toán: Thanh toán bằng hình thức TTR 14 ngày kể từ khi B/L 

được phát hành. 

- Hướng dẫn đóng gói: "as per Seapack Product specification" - theo tiêu chuẩn 

của một sản phẩm Seapack. 

- Chú thích thêm: “Quantities plus/minus: 10% Allowed” - Dung sai: được phép 

+/- 10%. 

Bước 2: Nhận đơn hàng và PI 

Sau khi đàm phán hợp đồng, Phòng kinh doanh quốc tế sẽ nhận được mail order 

của đối tác, lúc này sẽ soạn PI. Nhân viên chứng từ sẽ lấy đơn hàng PO và PI về, kiểm 

tra số đơn hàng PO và số PI phòng các trường hợp bị trùng, thiếu hoặc sai sót, sau đó 

chuẩn bị thực hiện các bước tiếp theo. 
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Bước 3: Theo dõi lịch xuất hàng của nhà máy 

Kiểm tra thông tin việc sản xuất và đóng gói của hàng hóa trên kênh thông tin 

của nhà máy căn cứ vào lượng hàng hóa theo hợp đồng. 

Bước 4: Lấy Booking tàu 

Điều kiện giao hàng trên hợp đồng là CFR nên việc lấy booking tàu sẽ do bên 

người mua thực hiện. Sau khi book tàu, SEA MASTER FOOD SDN BHD sẽ gửi thông 

tin liên quan đến con tàu cho COIMEX. Trên booking sẽ có những thông tin sau: 

- Số booking: 6387654440 

- Loại container và số lượng: 40RQ X 1 

- Tên tàu/ số hiệu tàu: AN HAI 017S 

- Cảng xếp hàng (Port of Loading): HOCHIMINH PORT VN 

- Cảng dỡ hàng (Port of Discharge): VENICE PORT IT 

- Ngày tàu chạy (ETD): 19/6/2024 

Bước 5: Kiểm tra xác nhận cho đi hàng với kế toán 

Với điều khoản thanh toán bằng phương thức TTR in advance, nhân viên kế toán 

của công ty sẽ đợi số tiền được thanh toán bởi bên mua. Khi ngân hàng thông báo số 

tiền mà khách chuyển khoản đã có trong tài khoản, bộ phận kế toán sẽ thông báo cho bộ 

phận chứng từ nhằm xác nhận cho phép hàng được gửi cho khách. 

Bước 6: Gửi booking và lịch kéo container cho nhà xe 

Với nhà xe được công ty thuê, nhân viên chứng từ của công ty sẽ liên hệ và gửi 

thông tin về booking và lịch kéo cho bên nhà xe để tiến hành công việc trước 2 ngày để 

đảm bảo ra hàng đúng thời hạn sau khi đã hoàn thành xong việc đóng xếp hàng vào 

container. 

Bước 7: Xử lý Invoice & Packing list 

Đây là bước nhân viên chứng từ chuẩn bị các chứng từ cần thiết cho việc khai 

hải quan và gửi cho khách hàng. Tùy theo khách hàng yêu cầu mà cách thể hiện Invoice 

và Packing list sẽ khác nhau. 

Nhân viên chứng từ xử lý số liệu từ hợp đồng và PI để làm Invoice và Packing 

list, do đơn hàng từ hợp đồng SMF/0424/095 và hóa đơn 240619 có điều kiện thanh 

toán theo giá CFR nên cần phải phân bổ lại giá trị cho phù hợp với mỗi loại sản phẩm 

để ra được đơn giá đúng và hợp lí. 

Bước 8: Khai hải quan 
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Nhân viên chứng từ lấy thông tin từ Booking confirmation, Invoice và Packing 

list đã làm ở bước trước để khai tờ khai hải quan. Nhân viên thực hiện thủ tục hải quan 

tại phần mềm VNACCS. 

Sau các bước nhập thông tin, phải nhấn nút “Ghi” để lưu lại. Tiếp đến, chọn 

“Khai trước thông tin tờ khai (EDA)”, hệ thống sẽ trả về bản nháp tờ khai hải quan (chưa 

có kết quả phân luồng do thông tin chưa cập nhật vào hệ thống). 

Sau khi kiểm tra thông tin, nhân viên chứng từ sử dụng chữ ký số mà Công ty đã 

đăng ký với hải quan để xác nhận danh tính. Ở mỗi chữ ký số đều có mã pin để đảm bảo 

tính bảo mật của thông tin. Sau khi đã xác nhận chữ ký số, tiến hành kiểm tra lại thông 

tin được hệ thống trả về. Nếu chính xác thì bắt đầu “Khai chính thức tờ khai (EDC)” với 

hệ thống hải quan. Sau khi khai chính thức, hải quan sẽ trả về số tờ khai và kết quả phân 

luồng. 

Ở đây lô hàng này được phân vào luồng xanh nên nhân viên chứng từ sẽ thông 

báo với nhà kho để đóng seal. 

Ngoài ra, còn có các kết quả luồng khác cần lưu ý như: 

- Luồng xanh: Hàng hóa được phân mã kiểm tra là 1: miễn kiểm tra chi tiết hồ 

sơ, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. 

- Luồng vàng: Hàng hóa được phân mã kiểm tra là 2: kiểm tra chi tiết hồ sơ, miễn 

kiểm tra thực tế hàng hóa. 

- Luồng đỏ: Hàng hóa được phân mã kiểm tra là 3: kiểm tra chi tiết hồ sơ và kiểm 

tra thực tế hàng hóa. 

 

 

 

Hình 3.4. Thông tin phân luồng tại VNACCS. 

(Nguồn: 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/HomePage.aspx) 
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Sau đó nhân viên chứng từ lên trang web hải quan Việt Nam (customs.gov.vn) 

để lấy mã vạch danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan để chuẩn 

bị cho bước thanh lý hàng. 

Sau khi đóng seal, xe sẽ kéo container đã có hàng ra cảng xuất hàng và đăng ký 

hạ container có hàng chờ xuất bằng Packing list container xuất trình ở thương vụ cảng, 

đóng tiền hạ container hàng và nhận phiếu giao nhận container để xuất trình khi qua 

cổng. 

Bước 9: Gửi SI cho hãng tàu/ đại lý 

Nội dung trên SI của lô hàng bao gồm: 

-   Tên và địa chỉ người gửi hàng (SHIPPER):  

       CONDAO SEAPRODUCTS AND IMPORT EXPORT JOIN STOCK CO. 

(COIMEX) 

       40 LE HONG PHONG ST, VUNG TAU CITY, VIETNAM 

- Tên và địa chỉ người nhận hàng (CONSIGNEE):  

  SEA MASTER FOOD SDN BHD 

2446, MK1, SOLOK PERUSAHAAN SATU, KAWASAN PERUSAHAAN 

PERAI, 13600 PERAI, PENANG, MALAYSIA 

- Người được thông báo (NOTIFY): sẽ là người mua (same as the consignee) 

-   Cảng đi - cảng đến (FROM - TO): HOCHIMINH PORT, VIETNAM  -  VENICE 

PORT, ITALY 

-   Tên tàu (Vessel): AN HAI 017S 

-   Loại cont và số cont/ số seal (CONT/ SEAL NO): 40RQ    TTNU8674321 /  

27052234 

-   Thông tin về hàng hóa (COMMODITY):   

+ HS.NO: 1604 Prepared or preserved fish, caviar and caviar substitutes 

prepared from fish eggs - Cá đã được chế biến hay bảo quản; trứng cá tầm 

muối và sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối chế biến từ trứng cá 

                   160420 Other prepared or preserved fish - Cá đã được chế biến 

hoặc bảo quản cách khác 

                   16042005 Preparations of surimi - Nguyên liệu của surimi  

+ ORIGIN: VIETNAM 

+ CFR VERNICE, ITALY  
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- Tổng trọng lượng (GROSS WEIGHT): 19950KGS 

- Trọng lượng hàng (CBM): 41.8 CBM 

- Số kiện (NO. OF PACKAGES): 1900 CARTONS  

Bước 10: Thanh lý hải quan 

Hàng đã được phân luồng xanh, nhân viên của công ty sẽ bắt đầu gửi mail các 

chứng tử cần thiết: tờ khai, mã vạch container, booking 

Bước 11: Kiểm tra B/L 

So sánh các thông tin giữa packing list, booking, S/I với B/L nhằm tránh sai sót 

và đảm bảo tính đồng nhất giữa các thông tin. 

Bước 12: Làm C/O  

 

 
Hình 3.5. Minh họa khai báo C/O trên trang Ecosys. 

(Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=-z7cZSAP3PY) 

Chọn khai báo C/O như trong hình và nhập thông tin khai báo C/O:  

− Mã số thuế: 3500121495 (Mặc định) 

− Issuing authority: Phòng Quản Lý XNK Khu Vực Vũng Tàu 

− Loại C/O (Form): EUR.1 

− Nước nhập khẩu (Importing country): ITALY 

− Số tờ khai hải quan (Export declaration number): 306503426520 

− Ngày khai hải quan: 15/06/2024 
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− Tên người xuất khẩu: CONDAO SEAPRODUCTS AND IMPORT EXPORT 

JOIN STOCK CO. (COIMEX) 

− Địa chỉ: 40 LE HONG PHONG ST, VUNG TAU CITY, VIETNAM 

− Tên người nhập khẩu: SEA MASTER FOOD SDN BHD 

− Địa chỉ: 2446, MK1, SOLOK PERUSAHAAN SATU, KAWASAN 

PERUSAHAAN PERAI, 13600 PERAI, PENANG, MALAYSIA 

− Loại hình vận tải (Transportation type): BY SEA 

− Cảng đi (Port of loading): HOCHIMINH PORT VIETNAM 

− Cảng đến (Port of discharge): VENICE PORT ITALY 

− Tên tàu (Vessel’s name): AN HAI 017S 

− Ngày khởi hành (Depature date): 19/06/2024 

Chọn “Add/ Update item” để khai báo thông tin hàng hóa cho C/O. 

Kết hợp với Packing list để nhập lần lượt dữ liệu cho từng mặt hàng vào các mục 

trên tờ khai C/O:  

− Exporting/ Importing HS code (Mã HS xuất nhập) 

− Goods description (Mô tả hàng hóa) 

− Origin criterion (Tiêu chí xuất xứ): tiêu chí xuất xứ của C/O form EUR.1 sẽ là 

PSR. 

− Quanity (Số lượng) 

− Mark and number on package (Đánh dấu và số trên kiện): không có ghi NO 

MARK 

− Gross weight (Khối lượng tịnh) 

− Package quanity (Số lượng kiện) 

− Invoice number and date (Số và ngày tạo Invoice) 

− FOB value and currency (Giá FOB và đơn vị tiền tệ) 

Sau khi hoàn tất, nhân viên chứng từ kiểm tra lại các thông tin và chọn “Ký và 

gửi duyệt” để gửi chính thức tờ khai, khi tờ khai được duyệt điện tử, tiếp tục chọn “Xuất 

đơn đề nghị ra word” để lưu đơn xin cấp C/O về máy. Kiểm tra lại thông tin trên đơn 

trước khi in ra giấy để làm hồ sơ xin cấp C/O. 

Nhân viên chứng từ trình bộ hồ sơ này cho cấp trên, sau đó mang đến Phòng 

Quản lý XNK của Bộ Công Thương để xin đóng dấu. Cơ quan quản lý sẽ lưu một bản, 
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và trẻ về hai bản C/O còn lại. Nhân viên chứng từ sẽ gửi bản Original cho người Nhập 

khẩu, bản Triplicate sẽ do Công ty giữ lại. 

Bước 13: Giao chứng từ cho người mua 

Các bộ chứng từ cần thiết sẽ được tổng hợp lại và được gửi kèm trong một bản 

danh sách được lập theo yêu cầu của hợp đồng. Công ty sẽ lựa chọn công ty chuyển phát 

nhanh quốc tế an toàn, nhanh chóng đến tay khách hàng. 

 

3.2. Đánh giá hoạt động xuất khẩu hàng Surimi bằng container của Công ty CP 

Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (COIMEX) 

3.2.1. Đánh giá sản lượng hàng Surimi xuất khẩu theo thời gian của Công ty 

Đơn vị: TEU 

STT 
CHỈ 

TIÊU 

NĂM 2022 NĂM 2023 

CHÊNH 

LỆCH 

TỶ LỆ 

ĐẠT (%) SẢN 

LƯỢNG 

TỶ 

TRỌNG 

(%) 

SẢN 

LƯỢNG 

TỶ 

TRỌNG 

(%) 

1 Quý 1 85 19,54 80 19,42 (5) 94,12 

2 Quý 2 86 19,77 94 22,82 8 109,3 

3 Quý 3 125 28,74 114 27,67 (11) 91,2 

4 Quý 4 139 31,95 124 30 (15) 89,21 

Tổng cộng 435 100 412 100 (23) 94,71 

Bảng 3.6. Sản lượng hàng Surimi xuất khẩu bằng container của Công ty CP Thủy sản 

và Xuất nhập khẩu CÔN ĐẢO (COIMEX) theo thời gian giai đoạn 2022 - 2023. 

(Nguồn: Phòng Kinh doanh COIMEX) 
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Biểu đồ 3.7. Sản lượng hàng Surimi xuất khẩu bằng container của Công ty theo thời 

gian giai đoạn 2022 - 2023. 

(Nguồn: Phòng Kinh doanh COIMEX) 

Nhận xét: 

Theo bảng 3.5, tình hình sản lượng xuất khẩu hàng hóa bằng container theo từng 

quý của công ty có sự chênh lệch và biến động không đồng đều. Đặc biệt, sản lượng 

hàng hóa của năm 2023 theo từng quý có xu hướng giảm sút so với sản lượng hàng hóa 

của từng quý trong năm 2022. Trong đó, năm 2023, sản lượng xuất khẩu bằng container 

của công ty là 412 TEU so với năm 2022 là 435 TEU giảm 23 TEU tương ứng mức 

giảm khoảng 5,29%. Nguyên nhân giảm sút xảy ra theo từng quý là: 

Với quý 1, sản lượng container xuất khẩu năm 2022 là 85 TEU, sản lượng này 

chiếm 19,54% so với tổng sản lượng container xuất khẩu và là quý có sản lượng hàng 

hóa xuất khẩu bằng container chiếm ít nhất trong năm 2022. Sang quý 1 năm 2023, sản 

lượng xuất khẩu là 80 TEU (chiếm 19,42% sản lượng xuất khẩu cả năm). Điều này cho 

thấy sản lượng giảm nhẹ từ 85 TEU (2022) xuống 80 TEU (2023), tương ứng mức giảm 

5 TEU và đạt tỷ lệ 94,12% so với kế hoạch. Đối với đầu năm 2023, sự giảm nhẹ về sản 

lượng này là không quá lớn. Vì khoảng thời gian cuối năm này đầu năm sau là khoảng 

thời gian kết thúc hợp đồng cuc và bắt đầu ký kết hợp đồng mới. Ngoài ra, sự cạnh tranh 

giữa các doanh nghiệp cũng là nguyên nhân làm giảm nhẹ tình hình xuất khẩu của 

COIMEX vào quý 1. 
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Với quý 2 năm 2022, sản lượng hàng hóa xuất khẩu bằng container là 86 TEU, 

chiếm 19,77% so với tổng lượng container xuất khẩu của cả năm. Sang năm 2023, sản 

lượng container xuất khẩu 94 TEU tăng TEU so với năm 2022, đạt tỷ lệ 109,3%. Sự 

tăng trưởng này cho thấy công ty có khả năng khai thác tốt hơn giai đoạn giữa năm. 

Với quý 3 năm 2022, sản lượng xuất khẩu bằng container của công ty là 125 

TEU, tương ứng chiếm 28,74% sản lượng hàng xuất khẩu bằng container của công ty. 

Đến năm 2023 cùng kỳ, công ty có sản lượng hàng xuất khẩu bằng container là 114 TEU 

(chiếm 27,67% trong tổng sản lượng xuất khẩu cả năm). Đây là sự khoảng giảm không 

quá lớn của năm 2023 so với năm 2022 cùng quý 3 tại công ty với lượng chênh lệch 

tuyệt đối là 11 TEU. Với mức giảm 11 TEU của quý đã có sự ảnh hưởng tiêu cực nhỏ 

đến sản lượng của năm. 

Với quý 4, sản lượng xuất khẩu hàng hóa bằng container của công ty năm 2022 

là 139 TEU, chiếm 31,95% so với tổng số lượng hàng hóa xuất khẩu cả năm của công 

ty. Đây là quý có số lượng hàng xuất khẩu bằng container chiếm cao nhất trong cả bốn 

quý của công ty. Sang năm 2023, sản lượng hàng hóa xuất khẩu bằng container tại quý 

4 là 124 TEU (chiếm 30% tổng sản lượng xuất khẩu của cả năm). So với quý 4 năm 

2022, quý 4 năm 2023 có sự giảm hụt về sản lượng xuất khẩu bằng container. Sản lượng 

hàng hóa xuất khẩu bằng container giảm 15 TEU. Đây là tín hiệu đáng báo động, vì quý 

4 thường là thời điểm cao điểm cho xuất khẩu. Đối với năm 2023, đây là hệ quả của việc 

ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh thương mại nhưng công ty vẫn tiếp tục cố gắng trong 

quá trình thu hút lượng khách hàng và duy trì cho quá trình xuất khẩu hàng hóa để hàng 

hóa không bị tiếp tục giảm mạnh như tại quý 4. 

Nhìn chung, năm 2023 là một năm không được thuận lợi nhiều của công ty với 

lượng hàng hóa có chiều giảm sút, đặc biệt là trong khoảng quý 3 và quý 4 bởi sự ảnh 

hưởng của chiến tranh, cạnh tranh thương mại. Công ty nên có những định hướng và kế 

hoạch tốt nhằm xoay chuyển chiều hướng và gia tăng lượng hàng hóa xuất khẩu.  
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3.2.2. Đánh giá doanh thu hàng Surimi xuất khẩu bằng container theo thị 

trường của Công ty 

Đơn vị: Nghìn USD 

STT 
CHỈ 

TIÊU 

NĂM 2022 NĂM 2023 

CHÊNH 

LỆCH 

TỶ LỆ 

ĐẠT (%) DOANH 

THU 

TỶ 

TRỌNG 

(%) 

DOANH 

THU 

TỶ 

TRỌNG 

(%) 

1 

Hàn 

Quốc 12942 85,94 11952 87,60 (990) 92,35 

2 

Nhật 

Bản 1631 10,83 1377 10,09 (254) 84,43 

3 

Một số 

nước 

khác 

486 3,23 315 2,31 (171) 64,81 

Tổng cộng 15059 100 13644 100 (1415) 90,60 

Bảng 3.8. Doanh thu xuất khẩu hàng Surimi bằng container của Công ty CP Thủy sản 

và Xuất nhập khẩu CÔN ĐẢO (COIMEX) theo thời gian giai đoạn 2022 - 2023. 

(Nguồn: Phòng Kinh doanh COIMEX) 

 

Biểu đồ 3.9. Doanh thu xuất khẩu hàng Surimi bằng container của Công ty theo thời 

gian giai đoạn 2022 - 2023. 

(Nguồn: Phòng Kinh doanh COIMEX) 
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Nhận xét: 

COIMEX cùng mối quan hệ rộng rãi với các đối tác quốc tế đã đáp ứng nhu cầu 

của các khách hàng ở các nước khác nhau. Các thị trường mà công ty luôn hoạt động 

mạnh tại các châu lục thông qua các đơn hàng xuất khẩu Surimi đi các nước gồm có 

Hàn Quốc, Nhận Bản, Hồng Kông, Thái Lan, Pháp, Canada,... 

Tổng doanh thu xuất khẩu Surimi năm 2023 đạt 13.644 nghìn USD, giảm 1.415 

nghìn USD (tương ứng giảm khoảng 9,4%) so với năm 2022 (15.059 nghìn USD). Tỷ 

lệ đạt kế hoạch chung là 90,60%, cho thấy công ty chưa hoàn thành mục tiêu đặt ra. Sự 

sụt giảm này phản ánh khó khăn trong việc duy trì mức doanh thu trên các thị trường 

xuất khẩu chính. 

Với thị trường Hàn Quốc, năm 2023, doanh thu từ thị trường Hàn Quốc đạt 

11.952 nghìn USD, giảm 990 nghìn USD (tương đương giảm 7,6%) so với năm 2022 

(12.942 nghìn USD). Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất (87,60%), tăng 

nhẹ so với mức 85,94% năm 2022. Tỷ lệ đạt kế hoạch là 92,35%. Điều này cho thấy 

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường trọng điểm của công ty, nhưng mức giảm doanh thu có 

thể do nhu cầu giảm hoặc cạnh tranh từ các đối thủ quốc tế. 

Tiếp sau thị trường Hàn Quốc là thị trường Nhật Bản với tổng doanh thu đứng 

thứ hai trong hai năm 2022 và 2023. Năm 2023, thị trường Nhật Bản đạt doanh thu 1.377 

nghìn USD, giảm 254 nghìn USD (tương ứng giảm khoảng 15,6%) so với năm 2022 

(1.631 nghìn USD). Tỷ trọng của Nhật Bản tăng nhẹ từ 10,83% (năm 2022) lên 10,09% 

(năm 2023), với tỷ lệ đạt kế hoạch chỉ 84,39%. Điều này phản ánh sự giảm sút rõ rệt 

trong năng lực cạnh tranh của công ty tại thị trường này, có thể do các yêu cầu khắt khe 

hơn từ phía đối tác hoặc giá cả chưa phù hợp. 

Cuối cùng là các thị trường khác gồm các nước như Thái Lan, Hồng Kông, Pháp, 

Canada. Đây là những thi trường chiếm vị trí nhỏ với doanh thu năm 2022 đạt 486 nghìn 

USD. Năm 2023 đạt 315 nghìn USD, giảm 171 nghìn USD (tương đương giảm 35,2%) 

so với năm 2022 (486 nghìn USD). Tỷ trọng của nhóm thị trường này giảm từ 3,23% 

(năm 2022) xuống 2,31% (năm 2023), với tỷ lệ đạt kế hoạch thấp nhất, chỉ 64,81%. 

Nguyên nhân có thể là do quy mô giao dịch nhỏ và mức độ ưu tiên thấp trong chiến lược 

xuất khẩu của công ty. 

Với tình hình xuất khẩu đầy biến động trong năm 2023 do tình hình kinh tế - xã 

hội vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng bởi hậu đại dịch Covid-19, những xung đột chính trị, quân 
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sự trên thế giới gây tắc nghẽn chuỗi cung ứng, làm tăng nguyên vật liệu đầu vào sản 

xuất khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu của nhiều đơn vị bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng. Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất, chiếm ưu thế vượt trội 

với tỷ trọng trên 85% trong cả hai năm, chứng minh vai trò chiến lược của thị trường 

này trong hoạt động xuất khẩu Surimi của công ty. Tuy nhiên, sự phụ thuộc quá lớn vào 

một thị trường có thể mang đến rủi ro khi có biến động, như nhu cầu giảm hoặc chính 

sách nhập khẩu thay đổi. Trong khi đó, Nhật Bản và nhóm thị trường nhỏ hơn đóng vai 

trò bổ trợ, nhưng đang cho thấy dấu hiệu suy giảm cả về doanh thu và tỷ trọng. Chính 

vì vậy, thông qua các hoạt động thường niên như hội chợ, triển lãm,...công ty nên đa 

dạng hóa thị trường xuất khẩu để giảm phụ thuộc vào Hàn Quốc, tập trung phát triển 

thêm các thị trường tiềm năng khác. Ngoài ra, cần tăng cường hoạt động marketing và 

xúc tiến thương mại tại các thị trường nhỏ, tận dụng các cơ hội để mở rộng hợp tác. 

 

3.3. Phân tích hoạt động xuất khẩu hàng Surimi theo ma trận SWOT 

3.3.1. Điểm mạnh (Strenghts) 

− Cơ sở vật chất kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại. 

− Đạt tiêu chuẩn chất lượng HACCP và được phép xuất khẩu vào EU cũng như 

một số thị trường khác. 

− Học hỏi được kinh nghiệm quản lý và xuất khẩu của những doanh nghiệp đi 

trước. 

− Khả năng tự cung cấp nguyên liệu khá cao. 

3.3.2. Điểm yếu (Weaknesses) 

− Kinh nghiệm quản lý và xuất khẩu chưa cao. 

− Sản phẩm xuất khẩu chủ yếu dưới dạng thô chưa trải qua quá trình chế biến và 

giá trị chưa cao. 

− Khả năng nghiên cứu trực tiếp từ thị trường chưa cao. 

3.3.3. Cơ hội (Opportunities) 

− Nhu cầu tiêu dùng Surimi thị trường trên thế giới đang tăng cao. 

− Được sự quan tâm đặc biệt của chính phủ. 

− Nguyên liệu chế biến Surimi phổ biến và phù hợp với ngành cá khai thác trong 

nước. 

− Phế phẩm từ surimi cũng là nguyên liệu chính để sản xuất bột cá, giúp giảm nhập 
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siêu bột cá và đảm bảo kinh tế tuần hoàn. 

3.3.4. Thách thức (Threats) 

− Quy trình bảo quản cá đánh bắt và xử lý nước thải đang là vấn đề nan giải. 

− Sự bất cân đối giữa nguồn lợi hải sản và số lượng nhà máy chế biến. 

− Hàng rào tiêu chuẩn của các nước ngày càng cao, đặc biệt là EU. 

− Vấn đề IUU (đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định). 

− Tính liên kết giữa các công ty trong ngành chưa cao, đặc biệt là đối với các doanh 

nghiệp nhỏ. 

3.3.5. Đánh giá hoạt động xuất khẩu hàng Surimi theo ma trận SWOT 

Bảng 3.10. Đánh giá hoạt động xuất khẩu hàng Surimi theo ma trận SWOT. 

SWOT 
Cơ hội 

(Opportunities) 

Thách thức 

(Threats) 

Điểm mạnh 

(Strenghts) 

Chiến lược SO Chiến lược ST 

• Tăng cường sản xuất nhằm 

khai thác tối đa nhu cầu của 

khách hàng, đặc biệt là thị 

trường khó tính. 

• Đa dạng hóa các mặt hàng xuất 

khẩu, nhất là các sản phẩm chế 

biến, hàng đã qua giá trị gia 

tăng. 

• Tăng cường xây dựng mối 

quan hệ với các nhà phân phối 

tại những thị trường tiềm năng. 

• Không ngừng nâng cao chất 

lượng sản phẩm, nhằm đáp 

ứng những nhu cầu khắt khe 

của thị trường, đồng thời nâng 

cao uy tín nhãn hiệu của công 

ty. 

• Tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát nguồn nguyên liệu đầu 

vào, tránh tình trạng phụ thuộc 

vào nguyên liệu ngoài công ty. 

• Gia nhập thành viên của các 

hiệp hội trong ngành nhằm 

được bảo vệ và hỗ trợ trong 

việc kiểm nghiệm hóa. 
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Điểm yếu 

(Weaknesses) 

Chiến lược WO Chiến lược WT 

• Nâng cao chất lượng nhằm 

nâng cao uy tín của công ty tại 

các thị trường khó tính. 

• Đa dạng hóa các mặt hàng 

xuất khẩu, nhất là các hàng đã 

qua chế biến. 

• Tăng cường xây dựng các mối 

quan hệ với các nhà phân phối 

tại các thị trường tiềm năng. 

• Hạn chế tối đa không đáp 

ứng mức độ tiêu chuẩn về vệ 

sinh và sinh thực phẩm. 

• Tăng cường tiếp cận thông 

tin thị trường và bộ phận 

khách hàng về các chỉ tiêu 

nhằm đảm bảo chất lượng sản 

phẩm và uy tín. 
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CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU 

QUẢ KINH DOANH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN CỦA 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÔN ĐẢO 

(COIMEX) 

4.1. Giải pháp xuất nhập khẩu hàng hóa bằng đường biển của Công ty COIMEX 

4.1.1.Giải pháp mở rộng thị trường và tăng hiệu quả xuất khẩu của Công ty  

Qua việc phân tích ma trận SWOT cho Công ty Cổ phần Thủy sản và Xuất nhập 

khẩu Côn Đảo (COIMEX), bên cạnh những điểm mạnh và cơ hội mà công ty đang có 

thì cũng còn rất nhiều những khó khăn và thách thức đối với một doanh nghiệp xuất 

khẩu. Để đạt được những mục tiêu mà doanh nghiệp đã đề ra đòi hỏi phải có sự cố gắng 

của các thành viên trong công ty, từ ban lãnh đạo, các nhân viên, đến các công nhân làm 

việc tại các xưởng, nhà máy,…Một số giải pháp mà công ty có thể áp dụng để tăng hiệu 

quả xuất khẩu mà công ty có thể áp dụng: 

❖ Theo các số liệu xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2023, EU là thị 

trường đứng thứ tư trong danh sách các khu vực nhập khẩu thủy sản lớn nhất của Việt 

Nam, với 27 quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới thật sự là một thị trường 

rộng lớn mà công ty có thể khai thác. Tuy nhiên, việc EU vẫn giữ "thẻ vàng" IUU cùng 

những yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc và quy định chống khai thác bất hợp 

pháp tiếp tục là rào cản lớn. Do đó, để khai thác sâu vào khu vực này công ty nên chú 

trọng đến vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng sản phẩm và mức độ thân 

thiện với môi trường. Ngoài ra, để duy trì và mở rộng thị trường, cần tăng cường tuân 

thủ quy định quốc tế, đồng thời đẩy mạnh các chương trình quảng bá sản phẩm chất 

lượng cao và xây dựng thương hiệu ở thị trường EU. 

❖ Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu trọng điểm của mặt hàng Surimi Việt 

Nam, chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu của ngành thủy sản. Và thị trường xuất 

khẩu Surimi trọng điểm của COIMEX là Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, giá trị xuất 

khẩu Surimi năm 2023 có xu hướng giảm nhẹ so với năm trước do cạnh tranh từ các 

quốc gia khác như Thái Lan và Trung Quốc, cũng như tác động từ kinh tế toàn cầu. Do 

đó, cần tập trung đầu tư công nghệ chế biến hiện đại, đảm bảo sản phẩm đạt các chứng 

nhận quốc tế như HACCP, ISO 22000 để đáp ứng yêu cầu của cả Hàn Quốc và Nhật 

Bản. Phát triển các dòng Surimi cao cấp với giá trị gia tăng, phù hợp với thị hiếu của 

từng thị trường, chẳng hạn như bánh cá Kamaboko cho Nhật Bản và chả cá chế biến sẵn 
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cho Hàn Quốc. Ngoài ra, doanh nghiệp cần tận dụng lời thế từ các hiệp định thương mại 

tự do giữa Việt Nam và Hàn Quốc (KVFTA) hay các Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn 

diện Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) để hưởng các ưu đãi thuế quan để tăng sức cạnh 

tranh cho sản phẩm Surimi. 

4.1.2. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phòng kinh doanh  

Trong thời đại công nghệ 4.0, với sự phát triển của công nghệ thông tin được áp 

dụng vào mọi mặt đời sống. Đội ngũ nhân viên bộ phận cung ứng, chứng từ của công ty 

COIMEX ngoài chuyên môn nghiệp vụ cần phải được trang bị kỹ năng sử dụng các 

phần mềm phục vụ cho công việc như BES, VNACCS, ... . Công ty nên tổ chức cho 

nhân viên tham gia khóa đào tạo ngắn hạn nhằm tiếp cận với nhiều phần mềm hỗ trợ 

công việc thêm hiệu quả. 

Công ty nên cập nhật và phổ biến những thay đổi trong chính sách, văn bản luật 

pháp về hoạt động xuất nhập, những thay đổi trong chính sách của nhà nước, các quy 

tắc của hải quan để giúp việc thực hiện các thủ tục hay các nghiệp vụ liên quan được 

thức hiện đúng đắn, nhanh chóng, dễ dàng hơn, giúp tiết kiệm được một khoản chi phí 

và tránh sai sót do không cập nhật. Đặc biệt đối với nhân viên chứng từ xuất nhập khẩu, 

cần chủ động hơn nữa trong vấn đề cập nhật thông tin về chính sách pháp luật của Nhà 

nước ta và các nước đối tác áp dụng trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu. 

Đầu tư trang thiết bị văn phòng phù hợp, việc trang bị thêm trang thiết bị hiện đại 

luôn gắn chặt với chính sách con người. Nếu các cán bộ công nhân trong Công ty không 

được đào tạo đủ trình độ để sử dụng thì những trang thiết bị dù hiện đại đến đâu cũng 

không thể phát huy được hết tác dụng và đôi khi nó chỉ giữ vai trò là vật trang trí. Ngoài 

ra, tận dụng các cơ hội để mua sắm các trang bị với giá ưu đãi, tránh những chi phí bỏ 

ra không phục vụ cho hoạt động chính cần thiết đến với doanh nghiệp. 

4.1.3. Giải pháp khắc phục trong trường hợp tàu trễ lịch 

Nguyên nhân do tàu trễ lịch: các yếu tố khách quan như dịch bệnh, điều kiện thời 

tiết xấu, do tàu bị kẹt ở cảng, khâu chuyển tải chậm hoặc tàu bị nạn, ... 

Giải pháp khắc phục: Trong trường hợp công ty COIMEX là người đặt tàu, nhân 

viên nên ưu tiên đặt tàu có những tuyến đi thẳng (Direct) nhằm giảm thời gian cập ở 

cảng chuyển tải (Transhipment – Hub port) và hạn chế các rủi ro đi kèm. Công ty cần 

quan tâm lựa chọn hãng tàu có tần suất chuyến trong tuần cao để kịp thời thay đổi tàu 

nếu có sự cố xảy ra, chọn tuyến có thời gian ETA – ETD hay ATA – ATD đến cảng xếp 
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sớm hơn 1 – 2 ngày so với thời gian dự kiến trong thỏa thuận với khách hàng. Sử dụng 

các website của các hãng tàu nhằm tìm kiếm hay tiếp nhận chính xác các thông tin về 

lịch trình của tàu. Các hãng tàu có tuyến đi thẳng từ Việt Nam đến các cảng Hàn Quốc, 

Nhật Bản như EVERGREEN, ONE, OOCL, YANGMIN,... 

Tuy nhiên, mỗi hãng tàu lại có những điểm mạnh riêng biệt, từ phạm vi hoạt 

động, chất lượng dịch vụ đến chiến lược phát triển bền vững. Do đó, để có cái nhìn tổng 

quan hơn về giải pháp này. Dưới đây là ví dụ minh họa xuất khẩu một lô hàng Surimi 

sang Hàn Quốc với ba hãng tàu là ONE, T.S. LINES, Hapag-Lloyd. 

Với thông tin lô hàng sẽ đi từ ngày 05/01/2025 kết quả hiển thị số chuyến như 

sau: 

Hãng tàu Số Chuyến 

T.S. LINES 3 

ONE 5 

Hapag-Lloyd 5 

Bảng 4.1. Số chuyến tàu từ Việt Nam sang Hàn Quốc của các hãng tàu. 

(Nguồn: Tác giả tự vẽ.) 

 

 

Hình 4.2. Thông tin các chuyến tàu từ Việt Nam sang Hàn Quốc của hãng tàu T.S. 

LINES. 

(Nguồn: https://www.tslines.com/vn/schedule) 
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Hình 4.3. Thông tin các chuyến tàu từ Việt Nam sang Hàn Quốc của hãng tàu ONE. 

(Nguồn: https://ecomm.one-line.com/one-ecom/schedule/point-to-point-schedule)  

 
Hình 4.4. Thông tin các chuyến tàu từ Việt Nam sang Hàn Quốc của hãng tàu Hapag-

Lloyd. 

(Nguồn: https://www.hapag-lloyd.com/en/home.html) 
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Dựa trên bảng số liệu, có thể thấy sự phụ thuộc lớn vào một số hãng tàu như ONE 

và Hapag-Lloyd, với số chuyến vượt trội so với T.S. Lines. ONE cũng được biết đến 

với dịch vụ container lạnh chất lượng cao, thích hợp cho hàng hóa như surimi hoặc các 

sản phẩm đông lạnh khác. Do đó, công ty có thể ưu tiên ONE hoặc Hapag-Lloyd nếu 

cần tần suất vận chuyển cao, đảm bảo thời gian giao hàng và chất lượng dịch vụ. Xem 

xét T.S. Lines cho các lô hàng không gấp và cần tiết kiệm chi phí, nhưng cần có kế 

hoạch dự phòng nếu xảy ra gián đoạn. 

4.1.4. Giải pháp khắc phục trong tiếp nhận và xử lý chứng từ 

 
Sơ đồ 4.5. Quy trình tiếp nhận và xử lý chứng từ. 

(Nguồn: Tác giả tự vẽ.) 

Nguyên nhân dẫn đến chậm trễ trong tiếp nhận và xử lý chứng từ: phần lớn yếu 

tố chủ quan xuất phát từ quá trình cung cấp hoặc tiếp nhận thông tin của PO hay PI từ 

các nhân viên ở các bộ phận khác nhau cung cấp hoặc nhân viên chứng từ không cẩn 

thận cập nhật làm sai lệch mã HS của hàng hóa ở quốc gia khác nhau dẫn đến rắc rối và 

kéo dài thời gian làm thủ tục thông quan hàng hóa, phát sinh thêm chi phí cho các bên 

liên quan,... 

Giải pháp khắc phục: Yêu cầu sự tỉ mỉ tối đa trong công việc của nhân viên trong 

tất cả các khâu. Nhân viên chứng từ cần kiểm tra kỹ lưỡng thông tin trên chứng từ ngay 

thời điểm nhận được từ khách hàng hoặc phòng ban khác, nếu phát hiện sai sót hoặc 

thiếu nhất quán giữa các chứng từ phải báo ngay cho các bên liên quan để kịp thời giải 

quyết. Với tình trạng cung cấp thông tin ở các đơn hàng, nhân viên ở các bên bộ phận 

liên quan như: bộ phận kinh doanh quốc tế (Int’I Sales), bộ phận chứng từ và bộ phận 

kế toán cần bố trí thời gian phù hợp, thống nhất giữa các bên về khoản thời gian cụ thể 

nhằm chốt được đơn hàng cuối cùng tránh phát sinh ra những sai sót không mong muốn.  
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4.2. Kiến nghị đề xuất phía Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo 

(COIMEX) về phía các ban ngành 

Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (COIMEX) là một trong 

những doanh nghiệp sản xuất surimi chủ lực của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đóng góp đáng 

kể vào sự phát triển kinh tế địa phương và ngành thủy sản của tỉnh. Nhằm tiếp tục phát 

huy vai trò tiên phong, Công ty COIMEX kính đề nghị các cơ quan ban ngành xem xét 

và hỗ trợ một số đề xuất. 

Vấn đề IUU (đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định) vẫn 

là một thách thức lớn và phức tạp. Các doanh nghiệp mong muốn các cơ quan chức năng 

đẩy nhanh tiến độ giải quyết vấn đề này để hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn hiện 

nay. Đồng thời, Việt Nam chưa có cơ chế quản lý nghề theo mùa vụ, đặc biệt là trong 

mùa sinh sản của cá, dẫn đến tình trạng khai thác quá mức và suy thoái nguồn lợi hải 

sản. Do đó về phía các Ban ngành, Chính phủ kính mong cần thực hiện quy hoạch vĩ 

mô, đảm bảo cân đối giữa nguồn lợi hải sản và số lượng nhà máy chế biến. Việc quản 

lý nghề đánh bắt theo mùa vụ, đặc biệt là trong mùa sinh sản, sẽ giúp bảo vệ và phát 

triển bền vững nguồn lợi hải sản. Tham khảo các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, 

Nhật Bản, nơi đã áp dụng các biện pháp kiểm soát khai thác hiệu quả, thậm chí cấm tàu 

bè ra khơi khai thác vào thời điểm cá sinh sản. Ngoài ra, cần tạo điều kiện thuận lợi 

trong việc tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi phục vụ nâng cấp trang thiết bị sản xuất, đổi 

mới công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm surimi và đáp ứng các tiêu chuẩn 

quốc tế. 

Về phía các Hiệp hội, cần được thành lập các Câu lạc bộ doanh nghiệp Surimi để 

kết nối các doanh nghiệp trên mọi miền tổ quốc. Cùng nhau hợp tác, chia sẻ, hỗ trợ nhau 

thúc đẩy phát triển bền vững ngành surimi, bột cá nói riêng và ngành thủy sản Việt Nam 

nói chung, cam kết sẽ luôn tiên phong trong phát triển kinh tế tuần hoàn, phát triển bền 

vững chuỗi cung ứng thủy sản thông qua việc tuân thủ chặt chẽ các quy định về môi 

trường, lao động, trách nhiệm xã hội, đặc biệt là quy định chống khai thác bất hợp pháp, 

không báo cáo và không theo quy định (IUU). 

Ngoài ra, kính mong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục đẩy mạnh công tác thông 

tin, xúc tiến thương mại nhằm quảng bá các mặt hàng thủy sản trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện công tác truyền thông, quảng bá 
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sản phẩm và tìm kiếm, chinh phục thị trường tiềm năng. Đây là một trong những bước 

đi quan trọng nhằm thúc đẩy ngành thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển theo 

hướng bền vững.  

COIMEX tin rằng với sự hỗ trợ từ các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp sẽ tiếp 

tục đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 

ngành thủy sản Việt Nam nói chung. 
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KẾT LUẬN 

Trong hơn 30 năm hoạt động với trải nghiệm nhiều biến chuyển của nền kinh tế 

nước nhà, chứng kiến những đổi mới, cải cách mang tính chiến lược của Chính phủ 

trong nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế trong nước, công ty COIMEX đã 

không ngừng đổi mới và lớn mạnh hơn trong thời gian qua, tiến đến mục tiêu mà công 

ty đã định. Với khả năng hiện tại, công ty đã tận dụng thế mạnh về kinh nghiệm và uy 

tín kết hợp với định hướng phát triển đúng đắn những cũng rất linh hoạt nhằm đáp ứng 

với những chuyển biến khó lường của nền kinh tế trong và ngoài nước để dần khẳng 

định vị thế của mình trong thị trường. 

Là sinh viên của Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, với đề tài “Một số giải pháp nâng 

cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu hàng Surimi bằng đường biển của Công ty Cổ phần 

Thủy sản và Xuất nhập khẩu Côn Đảo (COIMEX)” của mình, em hy vọng đã mang đến 

cái nhìn tổng quan nhất về quy trình nghiệp vụ của công ty, trên cơ sở đó đưa ra một số 

đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu mặt hàng Surimi của công ty. Bên 

cạnh đó tự đánh giá kết quả quá trình thực tập và rút được thêm kinh nghiệm quý giá 

cho chính bản thân. Vì vốn kiến thức còn nhiều hạn chế, kinh nghiệm thực tiễn chưa 

nhiều nên khó tránh khỏi những sai sót trong quá trình viết bài, em rất mong nhận được 

những hướng dẫn, chỉ bảo từ phía Quý Thầy, Cô giúp em hoàn thiện kiến thức trong quá 

trình học tập và công tác về sau. 

Một lần nữa em xin cảm ơn cô ThS. Ngô Thị Tuyết - Giáo viên hướng dẫn và 

Các anh chị tại Công ty COIMEX đã tận tình hướng dẫn bài để em có thể hoàn thành 

tốt bài Khóa luận tốt nghiệp này. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Các văn bản tham khảo: 

1. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2021 - Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2022 

của COIMEX. 

2. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2022 - Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2023 

của COIMEX. 

3. Báo cáo tình hình hoạt động SXKD 2023 - Phương hướng nhiệm vụ kế hoạch 2024 

của COIMEX. 

Các website tham khảo: 

4. “Hướng dẫn khai báo CO điện tử trên Ecosys”: 

https://ecosys.gov.vn/Homepage/GuideDetailByAlias.aspx?CateAlias=huong-dan-

khai-bao-CO 

5. “Thị trường xuất khẩu surimi và bột cá còn nhiều tiềm năng”:  

https://chongbanphagia.vn/thi-truong-xuat-khau-surimi-va-bot-ca-con-nhieu-tiem-

nang-n27992.html 

6. “Trang website của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - VCCI”: 

https://chongbanphagia.vn/ 

7. “Tìm giải pháp gia tăng xuất khẩu surimi và bột cá” 

https://haiquanonline.com.vn/tim-giai-phap-gia-tang-xuat-khau-surimi-va-bot-ca-

181688.html 

8. “Xuất khẩu surimi của Việt Nam: tiềm năng và thách thức (04-07-2024)” 

https://tongcucthuysan.gov.vn/doc-tin/020948/2024-07-09/xuat-khau-surimi-cua-viet-

nam-tiem-nang-va-thach-thuc 

9. “Trang website của COIMEX”:  

https://coimexvn.com.vn/ 
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PHỤ LỤC 

Bộ chứng từ xuất khẩu hàng hóa của Công ty cổ phần Thủy sản và Xuất nhập khẩu 

Côn Đảo (COIMEX): 
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